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Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 30.2.LQ.1. Phạm vi điều chỉnh
(Điều 1 Luật 26/2008/QH12 Thi hành án dân sự ngày 14/11/2008 của Quốc hội, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009, có nội dung được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Luật 64/2014/QH13, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015)
Điều 30.2.NĐ.1.1. Phạm vi điều chỉnh
(Điều 1 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự ngày 18/07/2015 của Chính phủ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2015)
Điều 30.2.NĐ.1.2. Đối tượng áp dụng
(Điều 2 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2015)
Điều 30.2.TT.1.1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
(Điều 1 Thông tư số 91/2010/TT-BTC Hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự ngày 17/06/2010 của Bộ Tài chính, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2010)
Điều 30.2.TT.2.1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh
(Điều 1 Thông tư số 03/2011/TT-BTP Phân cấp quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản cho Tổng cục Thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự ngày 17/01/2011 của Bộ Tư pháp, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/03/2011)
Điều 30.2.TL.1.1. Phạm vi điều chỉnh
(Điều 1 Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BTP-BCA Quy định cụ thể việc phối hợp bảo vệ cưỡng chế trong thi hành án dân sự ngày 30/03/2012 của Bộ Tư pháp và Bộ Công an, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/05/2012)
Điều 30.2.TL.1.2. Đối tượng áp dụng
(Điều 2 Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BTP-BCA, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/05/2012)
Điều 30.2.TT.3.1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
(Điều 1 Thông tư 01/2013/TT-BTP Hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự ngày 03/01/2013 của Bộ Tư pháp, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/02/2013, có nội dung được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Thông tư 08/2015/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2015)
Điều 30.2.TL.2.1. Phạm vi điều chỉnh
(Điều 1 Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BTP-BCA-BTC Hướng dẫn trình tự, thủ tục thu, nộp, quản lý tiền, giấy tờ của người phải thi hành án dân sự và trả tiền, giấy tờ cho người được thi hành án dân sự là phạm nhân ngày 06/02/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an và Bộ Tài chính, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/04/2013)
Điều 30.2.TL.2.2. Đối tượng áp dụng
(Điều 2 Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BTP-BCA-BTC, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/04/2013)
Điều 30.2.TL.3.1. Phạm vi điều chỉnh
(Điều 1 Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-BTP-BTC-BLĐTBXH-NHNNVN Hướng dẫn việc cung cấp thông tin về tài khoản, thu nhập của người phải thi hành án và thực hiện phong tỏa, khấu trừ để thi hành án dân sự ngày 14/01/2014 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2014)
Điều 30.2.TL.3.2. Đối tượng áp dụng
(Điều 2 Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-BTP-BTC-BLĐTBXH-NHNNVN, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2014)
Điều 30.2.TL.4.1. Phạm vi điều chỉnh
(Điều 1 Thông tư liên tịch số 265/2013/TTLT-BQP-BCA Quy định việc phối hợp bảo vệ cưỡng chế thi hành án dân sự trong Quân đội ngày 31/12/2014 của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/02/2014)
Điều 30.2.TL.4.2. Đối tượng áp dụng
(Điều 2 Thông tư liên tịch số 265/2013/TTLT-BQP-BCA, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/02/2014)
Điều 30.2.TL.5.1. Phạm vi điều chỉnh
(Điều 1 Thông tư liên tịch số 12/2015/TTLT-BTP-BTC-TANDTC-VKSNDTC Hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu, nộp ngân sách nhà nước ngày 15/09/2015 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Toà án nhân dân tối cao, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2015)
Điều 30.2.TT.5.1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
(Điều 1 Thông tư số 121/2015/TT-BQP Thông tư quy định chế độ báo cáo công tác của Ngành Thi hành án dân sự trong Quân đội ngày 03/11/2015 của Bộ Quốc phòng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/12/2015)
Điều 30.2.TT.6.1. Phạm vi điều chỉnh
(Điều 1 Thông tư số 01/2016/TT-BTP Hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/03/2016)
Điều 30.2.TT.6.2. Đối tượng áp dụng
(Điều 2 Thông tư số 01/2016/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/03/2016)
Điều 30.2.TT.7.1. Phạm vi điều chỉnh
(Điều 1 Thông tư số 02/2016/TT-BTP Quy định quy trình giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh trong thi hành án dân sự ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/03/2016)
Điều 30.2.TT.7.2. Đối tượng áp dụng
(Điều 2 Thông tư số 02/2016/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/03/2016)
Điều 30.2.TL.6.1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
(Điều 1 Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT/BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC Quy định hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự ngày 19/05/2016 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/07/2016)
Điều 30.2.TL.7.1. Phạm vi điều chỉnh
(Điều 1 Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC Hướng dẫn phối hợp trong thống kê thi hành án dân sự ngày 31/05/2016 của Bộ Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Toà án nhân dân tối cao, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/08/2016)
Điều 30.2.TL.7.2. Đối tượng áp dụng
(Điều 2 Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/08/2016)
Điều 30.2.TL.8.1. Đối tượng được bảo đảm tài chính để thi hành án
(Điều 1 Thông tư liên tịch số 07/2016/TTLT-BTP-BTC Hướng dẫn bảo đảm tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án ngày 10/06/2016 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/07/2016)
Điều 30.2.TT.8.1. Phạm vi điều chỉnh
(Điều 1 Thông tư số 96/2016/TT-BQP Quy định công tác kiểm tra, biểu mẫu nghiệp vụ về thi hành án dân sự trong Quân đội ngày 28/06/2016 của Bộ Quốc phòng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/06/2016)
Điều 30.2.TT.8.2. Đối tượng áp dụng
(Điều 2 Thông tư số 96/2016/TT-BQP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/06/2016)
Điều 30.2.TT.9.1. Phạm vi điều chỉnh
(Điều 1 Thông tư số 200/2016/TT-BTC Quy định việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự, kinh phí cưỡng chế thi hành án ngày 09/11/2016 của Bộ Tài chính, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017)
Điều 30.2.TT.9.2. Đối tượng áp dụng
(Điều 2 Thông tư số 200/2016/TT-BTC, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017)
Điều 30.2.TT.10.1. Phạm vi điều chỉnh
(Điều 1 Thông tư số 01/2017/TT-BTP Quản lý kho vật chứng, tài sản tạm giữ trong thi hành án dân sự ngày 23/01/2017 của Bộ Tư pháp, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/03/2017)
Điều 30.2.TT.10.2. Đối tượng áp dụng
(Điều 2 Thông tư số 01/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/03/2017)
Điều 30.2.TT.12.1. Phạm vi điều chỉnh

(Điều 1 Thông tư số 02/2017/TT-BTP Hướng dẫn một số nội dung quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc hệ thống tổ chức thi hành án dân sự ngày 23/03/2017 của Bộ Tư pháp, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/05/2017)
(Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.TT.12.80. Phù hiệu, cấp hiệu thi hành án dân sự)
Điều 30.2.TT.12.2. Đối tượng áp dụng
(Điều 2 Thông tư số 02/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/05/2017)
Điều 30.2.TT.13.1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
(Điều 1 Thông tư số 03/2017/TT-BTP Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành Thi hành án dân sự ngày 05/04/2017 của Bộ Tư pháp, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/05/2017)
Điều 30.2.LQ.2. Bản án, quyết định được thi hành
(Điều 2 Luật 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009, có nội dung được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Luật 64/2014/QH13, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015)
Điều 30.2.LQ.3. Giải thích từ ngữ
(Điều 3 Luật 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009, có nội dung được bổ sung bởi Điều 1 Luật 64/2014/QH13, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015)
Điều 30.2.TT.7.3. Giải thích từ ngữ
(Điều 3 Thông tư số 02/2016/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/03/2016)
Điều 30.2.TT.12.3. Giải thích từ ngữ

(Điều 3 Thông tư số 02/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/05/2017)
(Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.QĐ.1.4. Cơ cấu công chức, viên chức của Tổng cục Thi hành án dân sự)
Điều 30.2.LQ.4. Bảo đảm hiệu lực của bản án, quyết định
(Điều 4 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
Điều 30.2.LQ.5. Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan
(Điều 5 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
Điều 30.2.LQ.6. Thỏa thuận thi hành án

(Điều 6 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
(Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.LQ.7. Quyền, nghĩa vụ của người được thi hành án)
Điều 30.2.NĐ.1.5. Thỏa thuận thi hành án

(Điều 5 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2015)
(Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.LQ.50. Đình chỉ thi hành án)
Điều 30.2.LQ.7. Quyền, nghĩa vụ của người được thi hành án

(Điều 7 Luật 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009, có nội dung được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Luật 64/2014/QH13, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.LQ.6. Thỏa thuận thi hành án; Điều 30.2.NĐ.1.43. Chi phí cưỡng chế thi hành án)
Điều 30.2.LQ.7a. Quyền, nghĩa vụ của người phải thi hành án

Điều 7a Luật số 64/2014/QH13, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.LQ.73. Chi phí cưỡng chế thi hành án)
Điều 30.2.NĐ.1.10. Yêu cầu thay đổi Chấp hành viên
(Điều 10 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2015)
Điều 30.2.NĐ.1.51. Việc xuất cảnh của người phải thi hành án
(Điều 51 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2015)
Điều 30.2.LQ.7b. Quyền, nghĩa vụ của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan
Điều 7b Luật số 64/2014/QH13, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015.
Điều 30.2.LQ.8. Tiếng nói và chữ viết dùng trong thi hành án dân sự
(Điều 8 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
Điều 30.2.LQ.9. Tự nguyện và cưỡng chế thi hành án
(Điều 9 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
Điều 30.2.LQ.10. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại

(Điều 10 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
Cơ quan, tổ chức và cá nhân vi phạm quy định của Luật này mà gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

(Điều này có nội dung liên quan đến Điều 21. Phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự; Điều 39. Cơ quan giải quyết bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự; Điều 40. Xác định cơ quan giải quyết bồi thường trong một số trường hợp cụ thể của Luật 10/2017/QH14 Trách nhiệm bồi thường của nhà nước ban hành ngày 20/06/2017)
Điều 30.2.LQ.11. Trách nhiệm phối hợp của cơ quan, tổ chức, cá nhân với cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên

(Điều 11 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.LQ.44. Xác minh điều kiện thi hành án; Điều 30.2.LQ.166. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ trong thi hành án dân sự; Điều 30.2.LQ.167. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tư pháp trong thi hành án dân sự; Điều 30.2.LQ.168. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Quốc phòng trong thi hành án dân sự; Điều 30.2.LQ.169. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công an trong thi hành án dân sự; Điều 30.2.LQ.170. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án trong thi hành án dân sự; Điều 30.2.LQ.171. Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong thi hành án dân sự; Điều 30.2.LQ.172. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tư lệnh quân khu và tương đương trong thi hành án dân sự; Điều 30.2.LQ.173. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong thi hành án dân sự; Điều 30.2.LQ.174. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp huyện trong thi hành án dân sự; Điều 30.2.LQ.175. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong thi hành án dân sự; Điều 30.2.LQ.176. Trách nhiệm của Kho bạc nhà nước, ngân hàng và tổ chức tín dụng khác trong thi hành án dân sự; Điều 30.2.LQ.177. Trách nhiệm của Bảo hiểm xã hội trong thi hành án dân sự; Điều 30.2.LQ.178. Trách nhiệm của cơ quan đăng ký tài sản, đăng ký giao dịch bảo đảm trong thi hành án dân sự; Điều 30.2.LQ.179. Trách nhiệm của cơ quan ra bản án, quyết định trong thi hành án; Điều 30.2.LQ.180. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức được giao theo dõi, quản lý người đang chấp hành án hình sự; Điều 30.2.NĐ.1.3. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong thi hành án dân sự; Điều 30.2.TL.9.14. Công tác phối hợp trong thi hành án)
Điều 30.2.LQ.12. Giám sát và kiểm sát việc thi hành án

(Điều 12 Luật 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009, có nội dung được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Luật 64/2014/QH13, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.LQ.171. Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong thi hành án dân sự)

Chương II
HỆ THỐNG TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ VÀ CHẤP HÀNH VIÊN
Điều 30.2.LQ.13. Hệ thống tổ chức thi hành án dân sự
(Điều 13 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
Điều 30.2.NĐ.1.52. Hệ thống tổ chức thi hành án dân sự

(Điều 52 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2015)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.NĐ.1.54. Hệ thống tổ chức thi hành án trong quân đội)
Điều 30.2.TT.4.1. Nội dung quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự
(Điều 1 Thông tư số 09/2015/TT-BTP Quy định việc phân cấp quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự ngày 26/06/2015 của Bộ Tư pháp, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/08/2015)
Điều 30.2.TT.4.2. Nguyên tắc phân cấp quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự
(Điều 2 Thông tư số 09/2015/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/08/2015)
Điều 30.2.TT.4.3. Thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
(Điều 3 Thông tư số 09/2015/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/08/2015)
Điều 30.2.TT.4.4. Thẩm quyền của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự
(Điều 4 Thông tư số 09/2015/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/08/2015)
Điều 30.2.TT.4.5. Thẩm quyền của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự
(Điều 5 Thông tư số 09/2015/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/08/2015)
Điều 30.2.TT.4.6. Thẩm quyền của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự
(Điều 6 Thông tư số 09/2015/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/08/2015)
Điều 30.2.TT.4.7. Trách nhiệm của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự
(Điều 7 Thông tư số 09/2015/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/08/2015)
Điều 30.2.TT.4.8. Trách nhiệm của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp
(Điều 8 Thông tư số 09/2015/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/08/2015)
Điều 30.2.TT.4.9. Trách nhiệm của Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp
(Điều 9 Thông tư số 09/2015/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/08/2015)
Điều 30.2.TT.4.10. Trách nhiệm của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự
(Điều 10 Thông tư số 09/2015/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/08/2015)
Điều 30.2.TT.4.11. Trách nhiệm của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự
(Điều 11 Thông tư số 09/2015/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/08/2015)
Điều 30.2.NĐ.1.53. Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp

(Điều 53 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2015)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.LQ.167. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tư pháp trong thi hành án dân sự)
Điều 30.2.QĐ.1.1. Vị trí và chức năng của Tổng cục Thi hành án dân sự
(Điều 1 Quyết định số 61/2014/QĐ-TTg Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự trực thuộc Bộ Tư pháp ngày 30/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2014)
Điều 30.2.TT.6.19. Nguyên tắc kiểm tra

(Điều 19 Thông tư số 01/2016/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/03/2016)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.LQ.14. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh)
Điều 30.2.TT.6.20. Căn cứ xây dựng Kế hoạch kiểm tra

(Điều 20 Thông tư số 01/2016/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/03/2016)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.LQ.14. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh)
Điều 30.2.TT.6.21. Lập kế hoạch kiểm tra

(Điều 21 Thông tư số 01/2016/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/03/2016)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.LQ.14. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh)
Điều 30.2.TT.6.22. Nội dung kiểm tra

(Điều 22 Thông tư số 01/2016/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/03/2016)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.LQ.14. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh)
Điều 30.2.TT.6.23. Phương thức kiểm tra

(Điều 23 Thông tư số 01/2016/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/03/2016)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.LQ.14. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh)
Điều 30.2.TT.6.24. Kết luận kiểm tra

(Điều 24 Thông tư số 01/2016/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/03/2016)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.LQ.14. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh)
Điều 30.2.QĐ.1.2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng cục Thi hành án dân sự
(Điều 2 Quyết định số 61/2014/QĐ-TTg, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2014)
Điều 30.2.TT.2.2. Nguyên tắc phân cấp quản lý

(Điều 2 Thông tư số 03/2011/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/03/2011)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 2. Nguyên tắc phân cấp và ủy quyền của Thông tư 16/2011/TT-BTP Quy định về phân cấp và uỷ quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính, tài sản nhà nước trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tư pháp ban hành ngày 28/09/2011)
Điều 30.2.TT.2.3. Hệ thống quản lý ngân sách đối với  thi hành án dân sự
(Điều 3 Thông tư số 03/2011/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/03/2011)
Điều 30.2.TT.2.4. Thẩm quyền của Tổng Cục trưởng
(Điều 4 Thông tư số 03/2011/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/03/2011)
Điều 30.2.TT.2.5. Thẩm quyền của Cục trưởng
(Điều 5 Thông tư số 03/2011/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/03/2011)
Điều 30.2.TT.2.6. Thẩm quyền của Tổng Cục trưởng
(Điều 6 Thông tư số 03/2011/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/03/2011)
Điều 30.2.TT.2.7. Thẩm quyền của Cục trưởng
(Điều 7 Thông tư số 03/2011/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/03/2011)
Điều 30.2.TT.2.8. Thẩm quyền của Thủ trưởng đơn vị trực tiếp sử dụng ngân sách
(Điều 8 Thông tư số 03/2011/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/03/2011)
Điều 30.2.TT.2.9. Thẩm quyền của Tổng Cục trưởng
(Điều 9 Thông tư số 03/2011/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/03/2011)
Điều 30.2.TT.2.10. Thẩm quyền của Cục trưởng
(Điều 10 Thông tư số 03/2011/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/03/2011)
Điều 30.2.QĐ.1.3. Cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự
(Điều 3 Quyết định số 61/2014/QĐ-TTg, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2014)
Điều 30.2.QĐ.1.4. Cơ cấu công chức, viên chức của Tổng cục Thi hành án dân sự

(Điều 4 Quyết định số 61/2014/QĐ-TTg, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2014)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.TT.12.3. Giải thích từ ngữ; Điều 30.2.TT.12.19. Nguyên tắc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm; Điều 30.2.TT.12.20. Nguồn nhân sự bổ nhiệm và tuổi bổ nhiệm; Điều 30.2.TT.12.21. Thời hạn giữ chức vụ; Điều 30.2.TT.12.22. Đánh giá công chức, viên chức; Điều 30.2.TT.12.23. Các hội nghị lấy phiếu tín nhiệm; Điều 30.2.TT.12.24. Lấy phiếu tín nhiệm; Điều 30.2.TT.12.25. Báo cáo lãnh đạo Bộ khi thực hiện quy trình công tác cán bộ; Điều 30.2.TT.12.43. Điều kiện về bổ nhiệm lại; Điều 30.2.TT.12.44. Thời gian triển khai thủ tục bổ nhiệm lại; Điều 30.2.TT.12.45. Trình tự, thủ tục bổ nhiệm lại; Điều 30.2.TT.12.46. Từ chức; Điều 30.2.TT.12.47. Miễn nhiệm; Điều 30.2.TT.12.48. Hồ sơ đề nghị cho từ chức, miễn nhiệm; Điều 30.2.TT.12.84. Bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo trong trường hợp đặc biệt; Điều 30.2.TT.12.85. Mẫu văn bản)
Điều 30.2.QĐ.1.5. Vị trí, chức năng và cơ cấu tổ chức, công chức của Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh
(Điều 5 Quyết định số 61/2014/QĐ-TTg, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2014)
Điều 30.2.QĐ.1.6. Vị trí, chức năng và cơ cấu tổ chức, công chức của Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện
(Điều 6 Quyết định số 61/2014/QĐ-TTg, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2014)
1. Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện là cơ quan trực thuộc Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh, thực hiện chức năng thi hành án dân sự, đôn đốc thi hành án hành chính và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

2. Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện có Chi cục trưởng đồng thời là Thủ trưởng cơ quan Thi hành án dân sự, Phó Chi cục trưởng đồng thời là Phó Thủ trưởng cơ quan Thi hành án dân sự, Chấp hành viên sơ cấp, Chấp hành viên trung cấp, Thẩm tra viên thi hành án, Thư ký thi hành án và công chức khác.

3. Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện chịu trách nhiệm 

Điều 30.2.NĐ.1.54. Hệ thống tổ chức thi hành án trong quân đội

(Điều 54 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2015)
Hệ thống tổ chức thi hành án trong quân đội gồm có:

 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.NĐ.1.52. Hệ thống tổ chức thi hành án dân sự)
Điều 30.2.TT.8.3. Nguyên tắc chung
(Điều 3 Thông tư số 96/2016/TT-BQP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/06/2016)
Điều 30.2.TT.8.4. Chế độ kiểm tra
(Điều 4 Thông tư số 96/2016/TT-BQP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/06/2016)
Điều 30.2.TT.8.5. Kế hoạch kiểm tra
(Điều 5 Thông tư số 96/2016/TT-BQP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/06/2016)
Điều 30.2.TT.8.6. Quyết định kiểm tra
(Điều 6 Thông tư số 96/2016/TT-BQP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/06/2016)
Điều 30.2.TT.8.7. Nội dung kiểm tra
(Điều 7 Thông tư số 96/2016/TT-BQP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/06/2016)
Điều 30.2.TT.8.8. Tổ chức kiểm tra
(Điều 8 Thông tư số 96/2016/TT-BQP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/06/2016)
Điều 30.2.TT.8.9. Kết luận kiểm tra và chấp hành kết luận kiểm tra
(Điều 9 Thông tư số 96/2016/TT-BQP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/06/2016)
Điều 30.2.TT.11.1. Vị trí, chức năng
(Điều 1 Thông tư số 50/2017/TT-BQP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng và Phòng Thi hành án cấp quân khu ngày 08/03/2017 của Bộ Quốc phòng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/04/2017)
Điều 30.2.NĐ.1.55. Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng, Phòng Thi hành án cấp quân khu

(Điều 55 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2015)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.LQ.168. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Quốc phòng trong thi hành án dân sự)
Điều 30.2.TT.11.2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng
(Điều 2 Thông tư số 50/2017/TT-BQP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/04/2017)
Điều 30.2.TT.11.3. Mối quan hệ công tác của Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng
(Điều 3 Thông tư số 50/2017/TT-BQP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/04/2017)
Điều 30.2.TT.11.4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Thi hành án cấp quân khu
(Điều 4 Thông tư số 50/2017/TT-BQP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/04/2017)
Điều 30.2.LQ.14. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh

(Điều 14 Luật 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009, có nội dung được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Luật 64/2014/QH13, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.TT.6.19. Nguyên tắc kiểm tra; Điều 30.2.TT.6.20. Căn cứ xây dựng Kế hoạch kiểm tra; Điều 30.2.TT.6.21. Lập kế hoạch kiểm tra; Điều 30.2.TT.6.22. Nội dung kiểm tra; Điều 30.2.TT.6.23. Phương thức kiểm tra; Điều 30.2.TT.6.24. Kết luận kiểm tra)
Điều 30.2.LQ.15. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thi hành án cấp quân khu
(Điều 15 Luật 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009, có nội dung được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Luật 64/2014/QH13, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015)
Điều 30.2.LQ.16. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện

(Điều 16 Luật 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009, có nội dung được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Luật 64/2014/QH13, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.TT.3.3. Cơ quan nhận báo cáo thống kê thi hành án dân sự và trình tự báo cáo thống kê thi hành án dân sự; Điều 30.2.TT.3.4. Biểu mẫu báo cáo thống kê thi hành án dân sự; Điều 30.2.TT.3.5. Kỳ báo cáo thống kê thi hành án dân sự; Điều 30.2.TT.3.6. Giá trị pháp lý của số liệu thống kê thi hành án dân sự; Điều 30.2.TT.3.7. Phương pháp tính trong báo cáo thống kê thi hành án dân sự; Điều 30.2.TT.3.8. Lập báo cáo thống kê thi hành án dân sự; Điều 30.2.TT.3.9. Hình thức báo cáo thống kê thi hành án dân sự và phương thức gửi báo cáo thống kê thi hành án dân sự; Điều 30.2.TT.3.10. Ngày gửi và thời hạn gửi báo cáo thống kê thi hành án dân sự; Điều 30.2.TT.3.11. Chỉnh sửa số liệu trong báo cáo thống kê thi hành án  dân sự)
Điều 30.2.LQ.17. Chấp hành viên
(Điều 17 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
Điều 30.2.NĐ.1.56. Bổ nhiệm và thi tuyển Chấp hành viên
(Điều 56 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2015)
Điều 30.2.TT.12.49. Nguyên tắc tổ chức thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp
(Điều 49 Thông tư số 02/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/05/2017)
Điều 30.2.TT.12.50. Đối tượng đăng ký dự thi tuyển

(Điều 50 Thông tư số 02/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/05/2017)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.NĐ.1.57. Điều kiện tham dự thi tuyển Chấp hành viên)
Điều 30.2.TT.12.51. Kế hoạch thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp
(Điều 51 Thông tư số 02/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/05/2017)
Điều 30.2.TT.12.52. Nội quy, quy chế thi tuyển
(Điều 52 Thông tư số 02/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/05/2017)
Điều 30.2.TT.12.53. Hội đồng thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp

(Điều 53 Thông tư số 02/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/05/2017)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.NĐ.1.61. Hội đồng thi tuyển Chấp hành viên)
Điều 30.2.TT.12.54. Giám sát kỳ thi
(Điều 54 Thông tư số 02/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/05/2017)
Điều 30.2.TT.12.55. Điều kiện và hồ sơ đăng ký dự thi tuyển

(Điều 55 Thông tư số 02/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/05/2017)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.NĐ.1.60. Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ thi tuyển Chấp hành viên; Điều 30.2.NĐ.1.57. Điều kiện tham dự thi tuyển Chấp hành viên; Điều 30.2.NĐ.1.58. Sơ tuyển và cử người tham dự thi tuyển Chấp hành viên; Điều 30.2.NĐ.1.59. Hồ sơ đề nghị tham dự thi tuyển Chấp hành viên)
Điều 30.2.TT.12.56. Sơ tuyển ngạch Chấp hành viên sơ cấp

(Điều 56 Thông tư số 02/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/05/2017)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.NĐ.1.58. Sơ tuyển và cử người tham dự thi tuyển Chấp hành viên)
Điều 30.2.TT.12.57. Hình thức thi và thời gian thi
(Điều 57 Thông tư số 02/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/05/2017)
Điều 30.2.TT.12.58. Cách tính Điểm các bài thi
(Điều 58 Thông tư số 02/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/05/2017)
Điều 30.2.TT.12.59. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp
(Điều 59 Thông tư số 02/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/05/2017)
Điều 30.2.TT.12.60. Thông báo và công nhận kết quả kỳ thi
(Điều 60 Thông tư số 02/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/05/2017)
Điều 30.2.TT.12.61. Bổ nhiệm Chấp hành viên sơ cấp
(Điều 61 Thông tư số 02/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/05/2017)
Điều 30.2.TT.12.62. Bổ nhiệm bổ sung Chấp hành viên sơ cấp
(Điều 62 Thông tư số 02/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/05/2017)
Điều 30.2.TT.13.2. Thời gian làm công tác pháp luật áp dụng trong hệ thống cơ quan Thi hành án dân sự gồm:

(Điều 2 Thông tư số 03/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/05/2017)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.TT.13.9. Ngạch Thẩm tra viên chính; Điều 30.2.TT.13.11. Ngạch Thư ký thi hành án; Điều 30.2.TT.13.12. Ngạch Thư ký trung cấp thi hành án; Điều 30.2.TT.13.8. Ngạch Thẩm tra viên cao cấp)
Điều 30.2.TT.13.3. Mã số ngạch công chức thi hành án dân sự

(Điều 3 Thông tư số 03/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/05/2017)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.TT.13.9. Ngạch Thẩm tra viên chính; Điều 30.2.TT.13.11. Ngạch Thư ký thi hành án; Điều 30.2.TT.13.8. Ngạch Thẩm tra viên cao cấp; Điều 30.2.TT.13.12. Ngạch Thư ký trung cấp thi hành án)
Điều 30.2.TT.13.4. Tiêu chuẩn chung

(Điều 4 Thông tư số 03/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/05/2017)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.TT.13.9. Ngạch Thẩm tra viên chính; Điều 30.2.TT.13.8. Ngạch Thẩm tra viên cao cấp; Điều 30.2.TT.13.12. Ngạch Thư ký trung cấp thi hành án; Điều 30.2.TT.13.11. Ngạch Thư ký thi hành án)
Điều 30.2.TT.13.5. Ngạch Chấp hành viên cao cấp

(Điều 5 Thông tư số 03/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/05/2017)
3. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ
4. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.LQ.20. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chấp hành viên)
Điều 30.2.TT.13.6. Ngạch Chấp hành viên trung cấp
(Điều 6 Thông tư số 03/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/05/2017)
Điều 30.2.TT.13.7. Ngạch Chấp hành viên sơ cấp
(Điều 7 Thông tư số 03/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/05/2017)
Điều 30.2.NĐ.1.57. Điều kiện tham dự thi tuyển Chấp hành viên

(Điều 57 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2015)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.LQ.18. Tiêu chuẩn bổ nhiệm Chấp hành viên; Điều 30.2.NĐ.1.59. Hồ sơ đề nghị tham dự thi tuyển Chấp hành viên; Điều 30.2.TT.12.50. Đối tượng đăng ký dự thi tuyển; Điều 30.2.TT.12.55. Điều kiện và hồ sơ đăng ký dự thi tuyển)
Điều 30.2.NĐ.1.58. Sơ tuyển và cử người tham dự thi tuyển Chấp hành viên

(Điều 58 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2015)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.TT.12.55. Điều kiện và hồ sơ đăng ký dự thi tuyển; Điều 30.2.TT.12.56. Sơ tuyển ngạch Chấp hành viên sơ cấp)
Điều 30.2.NĐ.1.59. Hồ sơ đề nghị tham dự thi tuyển Chấp hành viên

(Điều 59 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2015)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.NĐ.1.57. Điều kiện tham dự thi tuyển Chấp hành viên; Điều 30.2.TT.12.55. Điều kiện và hồ sơ đăng ký dự thi tuyển)
Điều 30.2.NĐ.1.60. Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ thi tuyển Chấp hành viên

(Điều 60 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2015)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.TT.12.55. Điều kiện và hồ sơ đăng ký dự thi tuyển)
Điều 30.2.NĐ.1.61. Hội đồng thi tuyển Chấp hành viên

(Điều 61 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2015)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.TT.12.53. Hội đồng thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp)
Điều 30.2.NĐ.1.62. Bổ nhiệm Chấp hành viên
(Điều 62 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2015)
Điều 30.2.TT.12.64. Hồ sơ bổ nhiệm Chấp hành viên đối với trường hợp quy định tại Điều 63 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP
(Điều 64 Thông tư số 02/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/05/2017)
Điều 30.2.NĐ.1.70. Điều động, luân chuyển, biệt phái Chấp hành viên, Thẩm tra viên
(Điều 70 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2015)
Điều 30.2.TT.12.65. Điều động, biệt phái Chấp hành viên
(Điều 65 Thông tư số 02/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/05/2017)
Điều 30.2.LQ.18. Tiêu chuẩn bổ nhiệm Chấp hành viên

(Điều 18 Luật 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009, có nội dung được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Luật 64/2014/QH13, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.NĐ.1.57. Điều kiện tham dự thi tuyển Chấp hành viên)
Điều 30.2.NĐ.1.63. Tuyển chọn và bổ nhiệm Chấp hành viên không qua thi tuyển
(Điều 63 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2015)
Điều 30.2.TT.12.26. Quy trình bổ nhiệm
(Điều 26 Thông tư số 02/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/05/2017)
Điều 30.2.TT.12.27. Giao quyền cấp trưởng, giao phụ trách đơn vị
(Điều 27 Thông tư số 02/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/05/2017)
Điều 30.2.TT.12.63. Hồ sơ bổ nhiệm Chấp hành viên đối với trường hợp quy định tại các khoản 6, 7 Điều 18 Luật thi hành án dân sự
(Điều 63 Thông tư số 02/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/05/2017)
Điều 30.2.LQ.19. Miễn nhiệm Chấp hành viên
(Điều 19 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
Điều 30.2.NĐ.1.64. Trình tự, thủ tục miễn nhiệm Chấp hành viên
(Điều 64 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2015)
Điều 30.2.NĐ.1.65. Cách chức Chấp hành viên

(Điều 65 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2015)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.LQ.21. Những việc Chấp hành viên không được làm)
Điều 30.2.LQ.20. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chấp hành viên

(Điều 20 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.TT.13.5. Ngạch Chấp hành viên cao cấp; Điều 30.2.LQ.21. Những việc Chấp hành viên không được làm; Điều 30.2.TT.12.7. Chức trách, nhiệm vụ và tiêu chuẩn của chức danh Chánh Văn phòng)
Điều 30.2.LQ.21. Những việc Chấp hành viên không được làm

(Điều 21 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.NĐ.1.65. Cách chức Chấp hành viên; Điều 30.2.LQ.20. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chấp hành viên)
Điều 30.2.NĐ.1.66. Thẩm tra viên
(Điều 66 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2015)
Điều 30.2.TT.13.8. Ngạch Thẩm tra viên cao cấp

(Điều 8 Thông tư số 03/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/05/2017)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.NĐ.1.67. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thẩm tra viên; Điều 30.2.NĐ.1.68. Trách nhiệm của Thẩm tra viên; Điều 30.2.TT.13.2. Thời gian làm công tác pháp luật áp dụng trong hệ thống cơ quan Thi hành án dân sự gồm:; Điều 30.2.TT.13.3. Mã số ngạch công chức thi hành án dân sự; Điều 30.2.TT.13.4. Tiêu chuẩn chung)
Điều 30.2.TT.13.9. Ngạch Thẩm tra viên chính

(Điều 9 Thông tư số 03/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/05/2017)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.NĐ.1.67. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thẩm tra viên; Điều 30.2.NĐ.1.68. Trách nhiệm của Thẩm tra viên; Điều 30.2.TT.13.2. Thời gian làm công tác pháp luật áp dụng trong hệ thống cơ quan Thi hành án dân sự gồm:; Điều 30.2.TT.13.3. Mã số ngạch công chức thi hành án dân sự; Điều 30.2.TT.13.4. Tiêu chuẩn chung)
Điều 30.2.TT.13.10. Ngạch Thẩm tra viên
(Điều 10 Thông tư số 03/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/05/2017)
Điều 30.2.NĐ.1.67. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thẩm tra viên

(Điều 67 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2015)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.TT.13.9. Ngạch Thẩm tra viên chính; Điều 30.2.TT.13.8. Ngạch Thẩm tra viên cao cấp)
Điều 30.2.NĐ.1.68. Trách nhiệm của Thẩm tra viên

(Điều 68 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2015)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.TT.13.9. Ngạch Thẩm tra viên chính; Điều 30.2.TT.13.8. Ngạch Thẩm tra viên cao cấp)
Điều 30.2.NĐ.1.69. Bổ nhiệm, nâng ngạch, chuyển ngạch Thẩm tra viên
(Điều 69 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2015)
Điều 30.2.TT.12.66. Đối tượng và nguyên tắc bổ nhiệm
(Điều 66 Thông tư số 02/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/05/2017)
Điều 30.2.TT.12.67. Hội đồng kiểm tra, sát hạch và nội dung kiểm tra, sát hạch
(Điều 67 Thông tư số 02/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/05/2017)
Điều 30.2.NĐ.1.71. Thư ký thi hành án
(Điều 71 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2015)
Điều 30.2.TT.13.11. Ngạch Thư ký thi hành án

(Điều 11 Thông tư số 03/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/05/2017)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.TT.13.2. Thời gian làm công tác pháp luật áp dụng trong hệ thống cơ quan Thi hành án dân sự gồm:; Điều 30.2.TT.13.3. Mã số ngạch công chức thi hành án dân sự; Điều 30.2.TT.13.4. Tiêu chuẩn chung)
Điều 30.2.TT.13.12. Ngạch Thư ký trung cấp thi hành án

(Điều 12 Thông tư số 03/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/05/2017)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.TT.13.2. Thời gian làm công tác pháp luật áp dụng trong hệ thống cơ quan Thi hành án dân sự gồm:; Điều 30.2.TT.13.3. Mã số ngạch công chức thi hành án dân sự; Điều 30.2.TT.13.4. Tiêu chuẩn chung)
Điều 30.2.LQ.22. Thủ trưởng, Phó thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự
(Điều 22 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
Điều 30.2.NĐ.1.72. Tiêu chuẩn, thẩm quyền, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho từ chức, giáng chức, cách chức Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự
(Điều 72 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2015)
Điều 30.2.TT.12.4. Tiêu chuẩn chung
(Điều 4 Thông tư số 02/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/05/2017)
Điều 30.2.TT.12.5. Chức trách, nhiệm vụ và tiêu chuẩn của chức danh Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự
(Điều 5 Thông tư số 02/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/05/2017)
Điều 30.2.TT.12.6. Chức trách, nhiệm vụ và tiêu chuẩn của chức danh Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự
(Điều 6 Thông tư số 02/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/05/2017)
Điều 30.2.TT.12.7. Chức trách, nhiệm vụ và tiêu chuẩn của chức danh Chánh Văn phòng

(Điều 7 Thông tư số 02/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/05/2017)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.LQ.20. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chấp hành viên)
Điều 30.2.TT.12.8. Chức trách, nhiệm vụ và tiêu chuẩn của chức danh Phó Chánh Văn phòng
(Điều 8 Thông tư số 02/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/05/2017)
Điều 30.2.TT.12.9. Chức trách, nhiệm vụ và tiêu chuẩn của chức danh Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự
(Điều 9 Thông tư số 02/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/05/2017)
Điều 30.2.TT.12.10. Chức trách, nhiệm vụ và tiêu chuẩn của chức danh Phó Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự
(Điều 10 Thông tư số 02/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/05/2017)
Điều 30.2.TT.12.11. Chức trách, nhiệm vụ và tiêu chuẩn của chức danh Trưởng phòng Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo
(Điều 11 Thông tư số 02/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/05/2017)
Điều 30.2.TT.12.12. Chức trách, nhiệm vụ và tiêu chuẩn của chức danh Phó Trưởng phòng Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo
(Điều 12 Thông tư số 02/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/05/2017)
Điều 30.2.TT.12.13. Chức trách, nhiệm vụ và tiêu chuẩn của chức danh Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ
(Điều 13 Thông tư số 02/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/05/2017)
Điều 30.2.TT.12.14. Chức trách, nhiệm vụ và tiêu chuẩn của chức danh Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ
(Điều 14 Thông tư số 02/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/05/2017)
Điều 30.2.TT.12.15. Chức trách, nhiệm vụ và tiêu chuẩn của chức danh Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế toán
(Điều 15 Thông tư số 02/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/05/2017)
Điều 30.2.TT.12.16. Chức trách, nhiệm vụ và tiêu chuẩn của chức danh Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế toán
(Điều 16 Thông tư số 02/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/05/2017)
Điều 30.2.TT.12.17. Chức trách, nhiệm vụ và tiêu chuẩn của chức danh Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự
(Điều 17 Thông tư số 02/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/05/2017)
Điều 30.2.TT.12.18. Chức trách, nhiệm vụ và tiêu chuẩn của chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự
(Điều 18 Thông tư số 02/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/05/2017)
Điều 30.2.TT.12.19. Nguyên tắc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm

(Điều 19 Thông tư số 02/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/05/2017)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.QĐ.1.4. Cơ cấu công chức, viên chức của Tổng cục Thi hành án dân sự)
Điều 30.2.TT.12.20. Nguồn nhân sự bổ nhiệm và tuổi bổ nhiệm

(Điều 20 Thông tư số 02/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/05/2017)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.QĐ.1.4. Cơ cấu công chức, viên chức của Tổng cục Thi hành án dân sự)
Điều 30.2.TT.12.21. Thời hạn giữ chức vụ

(Điều 21 Thông tư số 02/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/05/2017)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.QĐ.1.4. Cơ cấu công chức, viên chức của Tổng cục Thi hành án dân sự)
Điều 30.2.TT.12.22. Đánh giá công chức, viên chức

(Điều 22 Thông tư số 02/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/05/2017)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.QĐ.1.4. Cơ cấu công chức, viên chức của Tổng cục Thi hành án dân sự)
Điều 30.2.TT.12.23. Các hội nghị lấy phiếu tín nhiệm

(Điều 23 Thông tư số 02/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/05/2017)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.QĐ.1.4. Cơ cấu công chức, viên chức của Tổng cục Thi hành án dân sự)
Điều 30.2.TT.12.24. Lấy phiếu tín nhiệm

(Điều 24 Thông tư số 02/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/05/2017)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.QĐ.1.4. Cơ cấu công chức, viên chức của Tổng cục Thi hành án dân sự)
Điều 30.2.TT.12.25. Báo cáo lãnh đạo Bộ khi thực hiện quy trình công tác cán bộ

(Điều 25 Thông tư số 02/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/05/2017)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.QĐ.1.4. Cơ cấu công chức, viên chức của Tổng cục Thi hành án dân sự)
Điều 30.2.TT.12.28. Quy trình bổ nhiệm Vụ trưởng hoặc tương đương thuộc Tổng cục
(Điều 28 Thông tư số 02/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/05/2017)
Điều 30.2.TT.12.29. Bổ nhiệm đối với Phó Vụ trưởng hoặc tương đương thuộc Tổng cục
(Điều 29 Thông tư số 02/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/05/2017)
Điều 30.2.TT.12.30. Bổ nhiệm lãnh đạo cấp Vụ do đơn vị thay đổi tên gọi
(Điều 30 Thông tư số 02/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/05/2017)
Điều 30.2.TT.12.31. Giao quyền cấp trưởng, giao phụ trách đơn vị
(Điều 31 Thông tư số 02/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/05/2017)
Điều 30.2.TT.12.32. Quy trình bổ nhiệm đối với Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
(Điều 32 Thông tư số 02/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/05/2017)
Điều 30.2.TT.12.33. Quy trình bổ nhiệm đối với Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
(Điều 33 Thông tư số 02/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/05/2017)
Điều 30.2.TT.12.34. Bổ nhiệm lãnh đạo Cục do đơn vị thay đổi tên gọi
(Điều 34 Thông tư số 02/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/05/2017)
Trường hợp đơn vị thay đổi tên gọi thì thực hiện như quy định tại Điều 30 Thông tư này.

Điều 30.2.TT.12.35. Giao quyền cấp trưởng, giao phụ trách đơn vị
(Điều 35 Thông tư số 02/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/05/2017)
Điều 30.2.TT.12.36. Quy trình bổ nhiệm đối với lãnh đạo cấp Phòng thuộc Cục Thi hành án dân sự
(Điều 36 Thông tư số 02/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/05/2017)
Điều 30.2.TT.12.37. Bổ nhiệm lãnh đạo cấp Phòng do đơn vị thay đổi tên gọi
(Điều 37 Thông tư số 02/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/05/2017)
Điều 30.2.TT.12.38. Giao quyền cấp trưởng, giao phụ trách đơn vị
(Điều 38 Thông tư số 02/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/05/2017)
Điều 30.2.TT.12.39. Quy trình bổ nhiệm đối với Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự
(Điều 39 Thông tư số 02/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/05/2017)
Điều 30.2.TT.12.40. Quy trình bổ nhiệm đối với Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự
(Điều 40 Thông tư số 02/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/05/2017)
Điều 30.2.TT.12.41. Bổ nhiệm lãnh đạo Chi cục do đơn vị thay đổi tên gọi
(Điều 41 Thông tư số 02/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/05/2017)
Điều 30.2.TT.12.42. Giao quyền cấp trưởng, giao phụ trách đơn vị
(Điều 42 Thông tư số 02/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/05/2017)
Điều 30.2.TT.12.43. Điều kiện về bổ nhiệm lại

(Điều 43 Thông tư số 02/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/05/2017)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.QĐ.1.4. Cơ cấu công chức, viên chức của Tổng cục Thi hành án dân sự)
Điều 30.2.TT.12.44. Thời gian triển khai thủ tục bổ nhiệm lại

(Điều 44 Thông tư số 02/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/05/2017)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.QĐ.1.4. Cơ cấu công chức, viên chức của Tổng cục Thi hành án dân sự)
Điều 30.2.TT.12.45. Trình tự, thủ tục bổ nhiệm lại

(Điều 45 Thông tư số 02/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/05/2017)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.QĐ.1.4. Cơ cấu công chức, viên chức của Tổng cục Thi hành án dân sự)
Điều 30.2.TT.12.46. Từ chức

(Điều 46 Thông tư số 02/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/05/2017)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.QĐ.1.4. Cơ cấu công chức, viên chức của Tổng cục Thi hành án dân sự)
Điều 30.2.TT.12.47. Miễn nhiệm

(Điều 47 Thông tư số 02/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/05/2017)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.QĐ.1.4. Cơ cấu công chức, viên chức của Tổng cục Thi hành án dân sự)
Điều 30.2.TT.12.48. Hồ sơ đề nghị cho từ chức, miễn nhiệm

(Điều 48 Thông tư số 02/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/05/2017)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.QĐ.1.4. Cơ cấu công chức, viên chức của Tổng cục Thi hành án dân sự)
Điều 30.2.TT.12.84. Bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo trong trường hợp đặc biệt

(Điều 84 Thông tư số 02/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/05/2017)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.QĐ.1.4. Cơ cấu công chức, viên chức của Tổng cục Thi hành án dân sự)
Điều 30.2.TT.12.85. Mẫu văn bản

(Điều 85 Thông tư số 02/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/05/2017)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.QĐ.1.4. Cơ cấu công chức, viên chức của Tổng cục Thi hành án dân sự)
Điều 30.2.LQ.23. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ trưởng, Phó thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự

(Điều 23 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 37.8.TL.9.3. Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định hành vi của người thi hành công vụ là trái pháp luật)
Điều 30.2.TL.9.9. Việc yêu cầu Tòa án giải thích đối với bản án, quyết định
(Điều 9 Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDT Quy định một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự ngày 01/08/2016 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp và Tòa án nhân dân tối cao, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/09/2016)
Điều 30.2.TL.9.10. Việc kiến nghị xem xét lại bản án, quyết định của Tòa án theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm
(Điều 10 Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDT, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/09/2016)
Điều 30.2.LQ.24. Biên chế, kinh phí, cơ sở vật chất của cơ quan thi hành án dân sự
(Điều 24 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
Điều 30.2.NĐ.1.74. Đối tượng và loại công cụ hỗ trợ được trang bị, sử dụng trong thi hành án dân sự
(Điều 74 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2015)
Điều 30.2.NĐ.1.75. Lập kế hoạch và trang bị công cụ hỗ trợ thi hành án
(Điều 75 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2015)
Điều 30.2.NĐ.1.76. Việc mua, vận chuyển, sửa chữa, quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ thi hành án
(Điều 76 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2015)
Điều 30.2.NĐ.1.77. Thanh lý, tiêu hủy công cụ hỗ trợ thi hành án
(Điều 77 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2015)
Điều 30.2.NĐ.1.78. Lương và phụ cấp của Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký thi hành án, công chức khác và những người khác làm công tác thi hành án dân sự

(Điều 78 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2015)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 2. Mức phụ cấp trách nhiệm theo nghề; Điều 3. Nguyên tắc áp đụng; Điều 4. Nguồn kinh phí của Quyết định 27/2012/QĐ-TTg Quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Chấp hành viên, Công chứng viên, Thẩm tra viên và Thư ký thi hành án ban hành ngày 11/06/2012; Điều 2. Mức phụ cấp; Điều 3. Thời gian làm việc tính hưởng phụ cấp; Điều 4. Cách chi trả phụ cấp và nguồn kinh phí của Thông tư liên tịch 04/2009/TTLT-BNV-BTC Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, công chức đã được xếp lương theo các ngạch hoặc chức danh chuyên ngành tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự và kiểm lâm ban hành ngày 24/12/2009)
Điều 30.2.TT.9.11. Nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự
(Điều 11 Thông tư số 200/2016/TT-BTC, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017)
Điều 30.2.TT.9.12. Nội dung chi hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự
(Điều 12 Thông tư số 200/2016/TT-BTC, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017)
Điều 30.2.TT.9.13. Mức chi bảo đảm hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự
(Điều 13 Thông tư số 200/2016/TT-BTC, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017)
Điều 30.2.TT.9.14. Lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự
(Điều 14 Thông tư số 200/2016/TT-BTC, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017)
Điều 30.2.LQ.25. Trang phục, phù hiệu, chế độ đối với công chức làm công tác thi hành án dân sự
(Điều 25 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
Điều 30.2.NĐ.1.73. Thẻ Chấp hành viên, Thẩm tra viên thi hành án
(Điều 73 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2015)
Điều 30.2.TT.12.68. Nguyên tắc quản lý, sử dụng
(Điều 68 Thông tư số 02/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/05/2017)
Điều 30.2.TT.12.69. Mẫu, nội dung Thẻ Chấp hành viên
(Điều 69 Thông tư số 02/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/05/2017)
Điều 30.2.TT.12.70. Mẫu, nội dung Thẻ Thẩm tra viên thi hành án
(Điều 70 Thông tư số 02/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/05/2017)
Điều 30.2.TT.12.71. Trang phục nam

(Điều 71 Thông tư số 02/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/05/2017)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.TT.12.72. Trang phục nữ)
Điều 30.2.TT.12.72. Trang phục nữ

(Điều 72 Thông tư số 02/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/05/2017)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.TT.12.71. Trang phục nam; Điều 30.2.TT.12.72. Trang phục nữ; Điều 30.2.TT.12.73. Lễ phục nam; Điều 30.2.TT.12.74. Lễ phục nữ; Điều 30.2.TT.12.75. Mũ Kê pi; Điều 30.2.TT.12.76. Cơlavát)
Điều 30.2.TT.12.73. Lễ phục nam

(Điều 73 Thông tư số 02/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/05/2017)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.TT.12.72. Trang phục nữ)
Điều 30.2.TT.12.74. Lễ phục nữ

(Điều 74 Thông tư số 02/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/05/2017)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.TT.12.72. Trang phục nữ)
Điều 30.2.TT.12.75. Mũ Kê pi

(Điều 75 Thông tư số 02/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/05/2017)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.TT.12.72. Trang phục nữ)
Điều 30.2.TT.12.76. Cơlavát

(Điều 76 Thông tư số 02/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/05/2017)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.TT.12.72. Trang phục nữ)
Điều 30.2.TT.12.77. Bảng tên trên ngực áo
(Điều 77 Thông tư số 02/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/05/2017)
Điều 30.2.TT.12.78. Giầy da, thắt lưng da, mũ bảo hiểm thi hành án
(Điều 78 Thông tư số 02/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/05/2017)
Điều 30.2.TT.12.79. Các loại trang phục khác
(Điều 79 Thông tư số 02/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/05/2017)
Điều 30.2.TT.12.80. Phù hiệu, cấp hiệu thi hành án dân sự

(Điều 80 Thông tư số 02/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/05/2017)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.NĐ.1.79. Phù hiệu, cấp hiệu thi hành án dân sự; Điều 30.2.NĐ.1.80. Đối tượng được cấp phù hiệu, cấp hiệu thi hành án dân sự; Điều 30.2.NĐ.1.81. Cấp hiệu đối với công chức và những người khác làm công tác thi hành án dân sự; Điều 30.2.TT.12.1. Phạm vi điều chỉnh)
Điều 30.2.TT.12.81. Quản lý kinh phí in, cấp, thu hồi Thẻ Chấp hành viên, Thẻ Thẩm tra viên thi hành án
(Điều 81 Thông tư số 02/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/05/2017)
Điều 30.2.TT.12.82. Quản lý, cấp phát, sử dụng trang phục, phù hiệu, cấp hiệu

(Điều 82 Thông tư số 02/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/05/2017)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.NĐ.1.83. Niên hạn, cấp phát, sử dụng trang phục, phù hiệu, cấp hiệu thi hành án dân sự)
Điều 30.2.NĐ.1.79. Phù hiệu, cấp hiệu thi hành án dân sự

(Điều 79 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2015)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.TT.12.80. Phù hiệu, cấp hiệu thi hành án dân sự)
Điều 30.2.NĐ.1.80. Đối tượng được cấp phù hiệu, cấp hiệu thi hành án dân sự

(Điều 80 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2015)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.TT.12.80. Phù hiệu, cấp hiệu thi hành án dân sự)
Điều 30.2.NĐ.1.81. Cấp hiệu đối với công chức và những người khác làm công tác thi hành án dân sự

(Điều 81 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2015)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.TT.12.80. Phù hiệu, cấp hiệu thi hành án dân sự)
Điều 30.2.NĐ.1.82. Trang phục của người làm công tác thi hành án dân sự
(Điều 82 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2015)
Điều 30.2.NĐ.1.83. Niên hạn, cấp phát, sử dụng trang phục, phù hiệu, cấp hiệu thi hành án dân sự

(Điều 83 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2015)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.TT.12.82. Quản lý, cấp phát, sử dụng trang phục, phù hiệu, cấp hiệu)
Chương III
THỦ TỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
(Chương này có nội dung liên quan đến Điều 40.1.TL.3.20. Trình tự, thủ tục và thời hạn thực hiện ủy thác tư pháp của nước ngoài)
Điều 30.2.LQ.26. Hướng dẫn quyền yêu cầu thi hành án dân sự
(Điều 26 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
Điều 30.2.LQ.27. Cấp bản án, quyết định
(Điều 27 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
Điều 30.2.LQ.28. Chuyển giao bản án, quyết định
(Điều 28 Luật 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009, có nội dung được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Luật 64/2014/QH13, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015)
Điều 30.2.LQ.29. Thủ tục nhận bản án, quyết định
(Điều 29 Luật 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009, có nội dung được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Luật 64/2014/QH13, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015)
Điều 30.2.LQ.30. Thời hiệu yêu cầu thi hành án

(Điều 30 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.NĐ.1.4. Thời hiệu yêu cầu thi hành án)
Điều 30.2.NĐ.1.4. Thời hiệu yêu cầu thi hành án

(Điều 4 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2015)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.LQ.30. Thời hiệu yêu cầu thi hành án; Điều 30.2.LQ.31. Tiếp nhận, từ chối yêu cầu thi hành án)
Điều 30.2.LQ.31. Tiếp nhận, từ chối yêu cầu thi hành án

(Điều 31 Luật 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009, có nội dung được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Luật 64/2014/QH13, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.NĐ.1.4. Thời hiệu yêu cầu thi hành án; Điều 30.2.NĐ.1.7. Ra quyết định thi hành án theo yêu cầu)
Điều 30.2.LQ.32. Thủ tục gửi đơn yêu cầu thi hành án
(Điều 32 Luật 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009, bị bãi bỏ bởi Điều 1 Luật 64/2014/QH13, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015)
Điều 30.2.LQ.33. Nhận đơn yêu cầu thi hành án
(Điều 33 Luật 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009, bị bãi bỏ bởi Điều 1 Luật 64/2014/QH13, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015)
Điều 30.2.LQ.34. Từ chối nhận đơn yêu cầu thi hành án
(Điều 34 Luật 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009, bị bãi bỏ bởi Điều 1 Luật 64/2014/QH13, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015)
Điều 30.2.LQ.35. Thẩm quyền thi hành án
(Điều 35 Luật 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009, có nội dung được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Luật 64/2014/QH13, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015)
Điều 30.2.LQ.36. Ra quyết định thi hành án

(Điều 36 Luật 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009, có nội dung được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Luật 64/2014/QH13, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.NĐ.1.6. Chủ động ra quyết định thi hành án; Điều 37.8.TL.9.6. Xác định phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước)
Điều 30.2.NĐ.1.6. Chủ động ra quyết định thi hành án

(Điều 6 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2015)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.LQ.36. Ra quyết định thi hành án; Điều 30.2.NĐ.1.7. Ra quyết định thi hành án theo yêu cầu)
Điều 30.2.NĐ.1.7. Ra quyết định thi hành án theo yêu cầu

(Điều 7 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2015)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.LQ.31. Tiếp nhận, từ chối yêu cầu thi hành án; Điều 30.2.NĐ.1.6. Chủ động ra quyết định thi hành án)
Điều 30.2.TL.9.1. Ra quyết định thi hành án
(Điều 1 Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDT, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/09/2016)
Điều 30.2.TL.9.11. Việc thi hành án đối với nghĩa vụ liên đới
(Điều 11 Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDT, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/09/2016)
Điều 30.2.NĐ.1.8. Hồ sơ thi hành án
(Điều 8 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2015)
Điều 30.2.TT.6.29. Lập, sử dụng và bảo quản các loại sổ thi hành án
(Điều 29 Thông tư số 01/2016/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/03/2016)
Điều 30.2.TT.6.30. Lập và bảo quản hồ sơ thi hành án
(Điều 30 Thông tư số 01/2016/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/03/2016)
Điều 30.2.TT.6.31. Lưu trữ sổ, hồ sơ về thi hành án
(Điều 31 Thông tư số 01/2016/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/03/2016)
Điều 30.2.TT.6.32. Các loại biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự
(Điều 32 Thông tư số 01/2016/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/03/2016)
Điều 30.2.TT.6.33. Quản lý biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự
(Điều 33 Thông tư số 01/2016/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/03/2016)
Điều 30.2.TT.6.34. Sử dụng biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự
(Điều 34 Thông tư số 01/2016/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/03/2016)
Điều 30.2.TT.6.35. Ghi chép biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự
(Điều 35 Thông tư số 01/2016/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/03/2016)
Điều 30.2.TT.8.10. Biểu mẫu nghiệp vụ
(Điều 10 Thông tư số 96/2016/TT-BQP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/06/2016)
Điều 30.2.TT.8.11. Trách nhiệm in, cấp phát; lập, quản lý, sử dụng biểu mẫu nghiệp vụ
(Điều 11 Thông tư số 96/2016/TT-BQP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/06/2016)
Điều 30.2.TT.8.12. Ghi chép biểu mẫu nghiệp vụ
(Điều 12 Thông tư số 96/2016/TT-BQP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/06/2016)
Điều 30.2.TT.8.13. Lập, lưu trữ hồ sơ thi hành án
(Điều 13 Thông tư số 96/2016/TT-BQP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/06/2016)
Điều 30.2.LQ.37. Thu hồi, sửa đổi, bổ sung, hủy quyết định về thi hành án

(Điều 37 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 37.8.TL.9.3. Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định hành vi của người thi hành công vụ là trái pháp luật)
Điều 30.2.LQ.38. Gửi quyết định về thi hành án
(Điều 38 Luật 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009, có nội dung được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Luật 64/2014/QH13, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015)
Điều 30.2.TL.9.13. Gửi quyết định về thi hành án
(Điều 13 Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDT, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/09/2016)
Điều 30.2.LQ.39. Thông báo về thi hành án

(Điều 39 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.NĐ.1.45. Tạm ứng, lập dự toán, chấp hành và quyết toán chi phí cưỡng chế thi hành án)
Điều 30.2.LQ.40. Thủ tục thông báo trực tiếp cho cá nhân

(Điều 40 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
(Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.NĐ.1.45. Tạm ứng, lập dự toán, chấp hành và quyết toán chi phí cưỡng chế thi hành án)
Điều 30.2.LQ.41. Thủ tục thông báo trực tiếp cho cơ quan, tổ chức

(Điều 41 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.NĐ.1.45. Tạm ứng, lập dự toán, chấp hành và quyết toán chi phí cưỡng chế thi hành án)
Điều 30.2.LQ.42. Niêm yết công khai

(Điều 42 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.NĐ.1.45. Tạm ứng, lập dự toán, chấp hành và quyết toán chi phí cưỡng chế thi hành án)
Điều 30.2.LQ.43. Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng

(Điều 43 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.NĐ.1.12. Thông báo về thi hành án; Điều 30.2.NĐ.1.45. Tạm ứng, lập dự toán, chấp hành và quyết toán chi phí cưỡng chế thi hành án)
Điều 30.2.NĐ.1.12. Thông báo về thi hành án

(Điều 12 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2015)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.LQ.43. Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng)
Điều 30.2.TL.9.2. Thông báo về thi hành án

(Điều 2 Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDT, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/09/2016)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 35. Niêm yết việc đấu giá tài sản; Điều 53. Đấu giá theo thủ tục rút gọn; Điều 57. Thông báo công khai việc đấu giá tài sản của Luật 01/2016/QH14 Đấu giá tài sản ban hành ngày 17/11/2016; Điều 30.2.LQ.74. Xác định, phân chia, xử lý tài sản chung để thi hành án; Điều 30.2.LQ.99. Định giá lại tài sản kê biên; Điều 30.2.NĐ.1.49. Thủ tục thanh toán tiền, trả tài sản thi hành án)
Điều 30.2.LQ.44. Xác minh điều kiện thi hành án

(Điều 44 Luật 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009, có nội dung được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Luật 64/2014/QH13, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.LQ.11. Trách nhiệm phối hợp của cơ quan, tổ chức, cá nhân với cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên; Điều 30.2.NĐ.1.9. Xác minh điều kiện thi hành án)
Điều 30.2.NĐ.1.9. Xác minh điều kiện thi hành án

(Điều 9 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2015)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.LQ.44. Xác minh điều kiện thi hành án; Điều 30.2.LQ.44a. Xác định việc chưa có điều kiện thi hành án; Điều 30.2.LQ.48. Hoãn thi hành án; Điều 39.13.NĐ.13.68. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan Thi hành án dân sự)
Điều 30.2.TL.3.3. Nguyên tắc trao đổi, cung cấp, quản lý và sử dụng thông tin
(Điều 3 Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-BTP-BTC-BLĐTBXH-NHNNVN, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2014)
Điều 30.2.TL.3.4. Thẩm quyền yêu cầu cung cấp thông tin

(Điều 4 Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-BTP-BTC-BLĐTBXH-NHNNVN, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2014)
(Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.TL.6.3. Thẩm quyền thành lập Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự)
Điều 30.2.TL.3.5. Thẩm quyền cung cấp thông tin
(Điều 5 Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-BTP-BTC-BLĐTBXH-NHNNVN, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2014)
Điều 30.2.TL.3.6. Thời hạn cung cấp thông tin
(Điều 6 Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-BTP-BTC-BLĐTBXH-NHNNVN, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2014)
Điều 30.2.TL.3.7. Nội dung, thủ tục cung cấp thông tin
(Điều 7 Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-BTP-BTC-BLĐTBXH-NHNNVN, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2014)
Điều 30.2.TL.3.8. Trách nhiệm của các bên
(Điều 8 Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-BTP-BTC-BLĐTBXH-NHNNVN, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2014)
Điều 30.2.TL.9.3. Xác minh điều kiện thi hành án
(Điều 3 Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDT, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/09/2016)
Điều 30.2.LQ.44a. Xác định việc chưa có điều kiện thi hành án

(Điều 44a Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.NĐ.1.9. Xác minh điều kiện thi hành án)
Điều 30.2.NĐ.1.11. Công khai thông tin của người phải thi hành án
(Điều 11 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2015)
Điều 30.2.TT.6.3. Nguyên tắc công khai thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành
(Điều 3 Thông tư số 01/2016/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/03/2016)
Điều 30.2.TT.6.4. Nội dung, hình thức công khai thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành
(Điều 4 Thông tư số 01/2016/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/03/2016)
Điều 30.2.TT.6.5. Trình tự, thủ tục công khai thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành
(Điều 5 Thông tư số 01/2016/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/03/2016)
Điều 30.2.TT.6.6. Thay đổi, chấm dứt công khai thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành
(Điều 6 Thông tư số 01/2016/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/03/2016)
Điều 30.2.TT.6.7. Trách nhiệm của cơ quan quản lý thi hành án dân sự
(Điều 7 Thông tư số 01/2016/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/03/2016)
người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án cư trú, làm việc.

Điều 30.2.TT.6.8. Trách nhiệm của cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh và tương đương
(Điều 8 Thông tư số 01/2016/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/03/2016)
Điều 30.2.TT.6.9. Trách nhiệm của cơ quan Thi hành án dân sự cấp huyện
(Điều 9 Thông tư số 01/2016/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/03/2016)
Điều 30.2.TT.6.10. Giải quyết khiếu nại,tốcáo liên quan đến việc công khai thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành
(Điều 10 Thông tư số 01/2016/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/03/2016)
Điều 30.2.LQ.45. Thời hạn tự nguyện thi hành án
(Điều 45 Luật 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009, có nội dung được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Luật 64/2014/QH13, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015)
Điều 30.2.LQ.46. Cưỡng chế thi hành án
(Điều 46 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
Điều 30.2.LQ.47. Thanh toán tiền, trả tài sản thi hành án

(Điều 47 Luật 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009, có nội dung được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Luật 64/2014/QH13, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 54. Thứ tự phân chia tài sản của Luật 51/2014/QH13 Phá sản ban hành ngày 19/06/2014; Điều 30.2.LQ.115. Cưỡng chế trả nhà, giao nhà; Điều 30.2.LQ.125. Tiêu hủy vật chứng, tài sản; Điều 30.2.NĐ.1.27. Bán đấu giá và xử lý kết quả bán đấu giá tài sản thi hành án; Điều 30.2.NĐ.1.49. Thủ tục thanh toán tiền, trả tài sản thi hành án)
Điều 30.2.NĐ.1.49. Thủ tục thanh toán tiền, trả tài sản thi hành án

(Điều 49 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2015)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.TL.9.2. Thông báo về thi hành án; Điều 30.2.LQ.47. Thanh toán tiền, trả tài sản thi hành án; Điều 30.2.LQ.126. Trả lại tiền, tài sản tạm giữ cho đương sự)
Điều 30.2.TT.6.14. Biên lai thu tiền thi hành án
(Điều 14 Thông tư số 01/2016/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/03/2016)
Điều 30.2.TT.6.15. Cách ghi biên lai thu tiền thi hành án
(Điều 15 Thông tư số 01/2016/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/03/2016)
Điều 30.2.TT.6.16. Nộp tiền thi hành án vào quỹ cơ quan thi hành án dân sự
(Điều 16 Thông tư số 01/2016/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/03/2016)
Điều 30.2.TT.6.17. Thủ tục thanh toán tiền, trả tài sản thi hành án
(Điều 17 Thông tư số 01/2016/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/03/2016)
Điều 30.2.TT.6.18. Nộp tiền vào ngân sách Nhà nước
(Điều 18 Thông tư số 01/2016/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/03/2016)
Điều 30.2.TL.9.6. Thanh toán tiền thi hành án
(Điều 6 Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDT, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/09/2016)
Điều 30.2.LQ.48. Hoãn thi hành án

(Điều 48 Luật 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009, có nội dung được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Luật 64/2014/QH13, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.NĐ.1.9. Xác minh điều kiện thi hành án; Điều 331. Người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm của Bộ luật 92/2015/QH13 Tố tụng dân sự ban hành ngày 25/11/2015; Điều 30.2.LQ.54. Chuyển giao quyền và nghĩa vụ thi hành án; Điều 30.2.LQ.74. Xác định, phân chia, xử lý tài sản chung để thi hành án; Điều 30.2.LQ.75. Giải quyết tranh chấp, yêu cầu hủy giấy tờ, giao dịch liên quan đến tài sản thi hành án; Điều 30.2.LQ.104. Xử lý tài sản không có người tham gia đấu giá, bán đấu giá không thành; Điều 30.2.LQ.170. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án trong thi hành án dân sự; Điều 30.2.LQ.179. Trách nhiệm của cơ quan ra bản án, quyết định trong thi hành án; Điều 37.8.LQ.38. Phạm vi trách nhiệm bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự; Điều 37.8.TL.9.6. Xác định phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước)
Điều 30.2.NĐ.1.14. Hoãn thi hành án
(Điều 14 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2015)
Điều 30.2.LQ.49. Tạm đình chỉ thi hành án

(Điều 49 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 331. Người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm của Bộ luật 92/2015/QH13 Tố tụng dân sự ban hành ngày 25/11/2015; Điều 30.2.LQ.54. Chuyển giao quyền và nghĩa vụ thi hành án; Điều 37.8.LQ.38. Phạm vi trách nhiệm bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự; Điều 37.8.TL.9.6. Xác định phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước)
Điều 30.2.LQ.50. Đình chỉ thi hành án

(Điều 50 Luật 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009, có nội dung được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Luật 64/2014/QH13, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 37.8.LQ.38. Phạm vi trách nhiệm bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự; Điều 30.2.NĐ.1.5. Thỏa thuận thi hành án; Điều 30.2.NĐ.1.43. Chi phí cưỡng chế thi hành án; Điều 37.8.TL.9.6. Xác định phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước)
Điều 30.2.LQ.51. Trả đơn yêu cầu thi hành án
(Điều 51 Luật 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009, bị bãi bỏ bởi Điều 1 Luật 64/2014/QH13, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015)
Điều 30.2.LQ.52. Kết thúc thi hành án
(Điều 52 Luật 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009, có nội dung được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Luật 64/2014/QH13, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015)
Điều 30.2.LQ.53. Xác nhận kết quả thi hành án
(Điều 53 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
Điều 30.2.NĐ.1.37. Xác nhận kết quả thi hành án
(Điều 37 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2015)
Điều 30.2.LQ.54. Chuyển giao quyền và nghĩa vụ thi hành án

(Điều 54 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.LQ.48. Hoãn thi hành án; Điều 30.2.LQ.49. Tạm đình chỉ thi hành án)
Điều 30.2.NĐ.1.15. Chuyển giao quyền, nghĩa vụ thi hành án

(Điều 15 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2015)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 9.1.LQ.365. Chuyển giao quyền yêu cầu; Điều 9.1.LQ.366. Nghĩa vụ cung cấp thông tin và chuyển giao giấy tờ; Điều 9.1.LQ.367. Không chịu trách nhiệm sau khi chuyển giao quyền yêu cầu; Điều 9.1.LQ.368. Chuyển giao quyền yêu cầu có biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ; Điều 9.1.LQ.369. Quyền từ chối của bên có nghĩa vụ; Điều 9.1.LQ.370. Chuyển giao nghĩa vụ; Điều 9.1.LQ.371. Chuyển giao nghĩa vụ có biện pháp bảo đảm)
Điều 30.2.TL.9.8. Việc ủy quyền, chuyển giao quyền và nghĩa vụ của người phải thi hành án
(Điều 8 Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDT, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/09/2016)
Điều 30.2.LQ.55. Ủy thác thi hành án
(Điều 55 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
Điều 30.2.NĐ.1.16. Thực hiện ủy thác thi hành án
(Điều 16 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2015)
Điều 30.2.LQ.56. Thẩm quyền ủy thác thi hành án
(Điều 56 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
Điều 30.2.LQ.57. Thực hiện ủy thác thi hành án
(Điều 57 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
Điều 30.2.LQ.58. Bảo quản tài sản thi hành án

(Điều 58 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.NĐ.1.18. Tạm giữ tài sản, giấy tờ để thi hành án)
Điều 30.2.LQ.59. Việc thi hành án khi có thay đổi giá tài sản tại thời điểm thi hành án

(Điều 59 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.NĐ.1.17. Việc thi hành án khi có thay đổi giá tài sản tại thời điểm thi hành án)
Điều 30.2.NĐ.1.17. Việc thi hành án khi có thay đổi giá tài sản tại thời điểm thi hành án

(Điều 17 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2015)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.LQ.59. Việc thi hành án khi có thay đổi giá tài sản tại thời điểm thi hành án; Điều 30.2.LQ.98. Định giá tài sản kê biên)
Điều 30.2.LQ.60. Phí thi hành án dân sự
(Điều 60 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
Điều 30.2.LQ.61. Điều kiện miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước
(Điều 61 Luật 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009, có nội dung được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Luật 64/2014/QH13, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015)
Điều 30.2.TL.5.2. Các khoản thuộc diện được xét miễn, giảm thi hành án
(Điều 2 Thông tư liên tịch số 12/2015/TTLT-BTP-BTC-TANDTC-VKSNDTC, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2015)
Điều 30.2.TL.5.3. Nguyên tắc xét miễn, giảm thi hành án
(Điều 3 Thông tư liên tịch số 12/2015/TTLT-BTP-BTC-TANDTC-VKSNDTC, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2015)
Điều 30.2.TL.5.4. Điều kiện xét miễn, giảm thi hành án
(Điều 4 Thông tư liên tịch số 12/2015/TTLT-BTP-BTC-TANDTC-VKSNDTC, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2015)
Điều 30.2.TL.5.5. Xác minh điều kiện để xét miễn, giảm thi hành án
(Điều 5 Thông tư liên tịch số 12/2015/TTLT-BTP-BTC-TANDTC-VKSNDTC, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2015)
Điều 30.2.TL.5.6. Lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm thi hành án
(Điều 6 Thông tư liên tịch số 12/2015/TTLT-BTP-BTC-TANDTC-VKSNDTC, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2015)
Điều 30.2.TL.5.7. Kiểm sát hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm thi hành án
(Điều 7 Thông tư liên tịch số 12/2015/TTLT-BTP-BTC-TANDTC-VKSNDTC, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2015)
Điều 30.2.TL.5.8. Thủ tục đề nghị xét miễn, giảm thi hành án
(Điều 8 Thông tư liên tịch số 12/2015/TTLT-BTP-BTC-TANDTC-VKSNDTC, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2015)
Điều 30.2.TL.5.9. Thủ tục xét miễn, giảm thi hành án
(Điều 9 Thông tư liên tịch số 12/2015/TTLT-BTP-BTC-TANDTC-VKSNDTC, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2015)
Điều 30.2.TL.5.10. Kháng nghị quyết định của Tòa án về miễn, giảm thi hành án
(Điều 10 Thông tư liên tịch số 12/2015/TTLT-BTP-BTC-TANDTC-VKSNDTC Hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu, nộp ngân sách nhà nước ngày 15/09/2015 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Toà án nhân dân tối cao, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2015)
Điều 30.2.TL.5.11. Thi hành quyết định của Tòa án về việc miễn, giảm thi hành án
(Điều 11 Thông tư liên tịch số 12/2015/TTLT-BTP-BTC-TANDTC-VKSNDTC, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2015)
Điều 30.2.LQ.62. Hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước
(Điều 62 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
Điều 30.2.LQ.63. Thẩm quyền, thủ tục xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước
(Điều 63 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
Điều 30.2.LQ.64. Kháng nghị quyết định của Tòa án về miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước
(Điều 64 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
Điều 30.2.LQ.65. Bảo đảm tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án
(Điều 65 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
Điều 30.2.NĐ.1.39. Đối tượng được bảo đảm tài chính từ ngân sách nhà nước để thực hiện nghĩa vụ thi hành án
(Điều 39 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2015)
Điều 30.2.NĐ.1.40. Điều kiện được bảo đảm tài chính để thi hành án

(Điều 40 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2015)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 37.8.NĐ.1.27. Bảo đảm tài chính cho công tác quản lý nhà nước về bồi thường và công tác giải quyết bồi thường)
Điều 30.2.TL.8.2. Điều kiện bảo đảm tài chính để thi hành án
(Điều 2 Thông tư liên tịch số 07/2016/TTLT-BTP-BTC, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/07/2016)
Điều 30.2.NĐ.1.41. Thẩm quyền quyết định bảo đảm tài chính để thi hành án
(Điều 41 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2015)
Điều 30.2.TL.8.4. Phạm vi bảo đảm tài chính để thi hành án

(Điều 4 Thông tư liên tịch số 07/2016/TTLT-BTP-BTC, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/07/2016)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 21. Phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự; Điều 39. Cơ quan giải quyết bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự; Điều 41. Hồ sơ yêu cầu bồi thường của Luật 10/2017/QH14 Trách nhiệm bồi thường của nhà nước ban hành ngày 20/06/2017; Điều 37.8.NĐ.1.4. Cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự)
Điều 30.2.TL.8.7. Nguồn kinh phí ngân sách bảo đảm tài chính để thi hành án
(Điều 7 Thông tư liên tịch số 07/2016/TTLT-BTP-BTC, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/07/2016)
Điều 30.2.NĐ.1.42. Thủ tục bảo đảm tài chính để thi hành án
(Điều 42 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2015)
Điều 30.2.TL.8.3. Thành lập Hội đồng xác định người có lỗi và trách nhiệm hoàn trả của người có lỗi gây ra thiệt hại
(Điều 3 Thông tư liên tịch số 07/2016/TTLT-BTP-BTC, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/07/2016)
Điều 30.2.TL.8.5. Xác định nghĩa vụ phải thi hành án
(Điều 5 Thông tư liên tịch số 07/2016/TTLT-BTP-BTC, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/07/2016)
Điều 30.2.TL.8.6. Mức bảo đảm tài chính để thi hành án
(Điều 6 Thông tư liên tịch số 07/2016/TTLT-BTP-BTC, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/07/2016)
Điều 30.2.TL.8.8. Thủ tục thực hiện bảo đảm tài chính để thi hành án
(Điều 8 Thông tư liên tịch số 07/2016/TTLT-BTP-BTC, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/07/2016)
Điều 30.2.TL.8.9. Thanh toán tiền thi hành án
(Điều 9 Thông tư liên tịch số 07/2016/TTLT-BTP-BTC, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/07/2016)
Điều 30.2.TL.8.10. Chi phí thẩm định giá
(Điều 10 Thông tư liên tịch số 07/2016/TTLT-BTP-BTC, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/07/2016)
Điều 30.2.TL.8.11. Thủ tục hoàn trả các khoản bảo đảm tài chính để thi hành án vào ngân sách nhà nước
(Điều 11 Thông tư liên tịch số 07/2016/TTLT-BTP-BTC, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/07/2016)
Điều 30.2.TL.8.12. Thực hiện việc hoàn trả
(Điều 12 Thông tư liên tịch số 07/2016/TTLT-BTP-BTC, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/07/2016)
Điều 30.2.TL.8.13. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức đối với việc hoàn trả của người có lỗi gây ra thiệt hại trong một số trường hợp cụ thể
(Điều 13 Thông tư liên tịch số 07/2016/TTLT-BTP-BTC, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/07/2016)
Điều 30.2.TL.8.14. Lập dự toán, quyết toán tiền bảo đảm tài chính để thi hành án
(Điều 14 Thông tư liên tịch số 07/2016/TTLT-BTP-BTC, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/07/2016)
Chương IV
BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM VÀ CƯỠNG CHẾ THI HÀNH ÁN
Mục 1
BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM THI HÀNH ÁN
Điều 30.2.LQ.66. Biện pháp bảo đảm thi hành án
(Điều 66 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
Điều 30.2.NĐ.1.34. Áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án trong trường hợp ủy thác thi hành nghĩa vụ liên đới
(Điều 34 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2015)
Điều 30.2.LQ.67. Phong tỏa tài khoản, tài sản ở nơi gửi giữ

(Điều 67 Luật 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009, có nội dung được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Luật 64/2014/QH13, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.NĐ.1.20. Phong tỏa tiền trong tài khoản, tài sản ở nơi gửi giữ)
Điều 30.2.NĐ.1.20. Phong tỏa tiền trong tài khoản, tài sản ở nơi gửi giữ

(Điều 20 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2015)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.LQ.67. Phong tỏa tài khoản, tài sản ở nơi gửi giữ)
Điều 30.2.TL.3.9. Ra quyết định phong toả tài khoản, quyết định khấu trừ tiền trong tài khoản hoặc quyết định trừ vào thu nhập
(Điều 9 Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-BTP-BTC-BLĐTBXH-NHNNVN, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2014)
Điều 30.2.TL.3.10. Nội dung, thủ tục giao nhận, thực hiện quyết định phong tỏa tài khoản, quyết định khấu trừ tiền trong tài khoản
(Điều 10 Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-BTP-BTC-BLĐTBXH-NHNNVN, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2014)
Điều 30.2.LQ.68. Tạm giữ tài sản, giấy tờ của đương sự
(Điều 68 Luật 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009, có nội dung được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Luật 64/2014/QH13, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015)
Điều 30.2.NĐ.1.18. Tạm giữ tài sản, giấy tờ để thi hành án

(Điều 18 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2015)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.LQ.58. Bảo quản tài sản thi hành án; Điều 30.2.LQ.126. Trả lại tiền, tài sản tạm giữ cho đương sự)
Điều 30.2.LQ.69. Tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản
(Điều 69 Luật 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009, có nội dung được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Luật 64/2014/QH13, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015)
Điều 30.2.NĐ.1.19. Tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản
(Điều 19 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2015)
Mục 2
QUY ĐỊNH CHUNG VỀ CƯỠNG CHẾ THI HÀNH ÁN
Điều 30.2.LQ.70. Căn cứ cưỡng chế thi hành án
(Điều 70 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
Điều 30.2.LQ.71. Biện pháp cưỡng chế thi hành án
(Điều 71 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
Điều 30.2.LQ.72. Kế hoạch cưỡng chế thi hành án
(Điều 72 Luật 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009, có nội dung được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Luật 64/2014/QH13, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015)
Điều 30.2.TL.1.3. Nguyên tắc phối hợp
(Điều 3 Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BTP-BCA, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/05/2012)
Điều 30.2.TL.1.4. Phối hợp trong xây dựng kế hoạch cưỡng chế
(Điều 4 Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BTP-BCA, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/05/2012)
Điều 30.2.TL.1.5. Phối hợp trong việc xây dựng kế hoạch và phương án bảo vệ cưỡng chế
(Điều 5 Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BTP-BCA, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/05/2012)
Điều 30.2.TL.1.6. Phối hợp triển khai kế hoạch cưỡng chế, kế hoạch và phương án bảo vệ cưỡng chế thi hành án dân sự
(Điều 6 Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BTP-BCA, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/05/2012)
Điều 30.2.TL.1.7. Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc cưỡng chế thi hành án dân sự
(Điều 7 Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BTP-BCA, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/05/2012)
Điều 30.2.TL.1.8. Phối hợp giải quyết các tình huống phát sinh trong quá trình bảo vệ cưỡng chế
(Điều 8 Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BTP-BCA, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/05/2012)
Điều 30.2.TL.1.10. Tổ chức họp rút kinh nghiệm
(Điều 10 Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BTP-BCA, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/05/2012)
Điều 30.2.TL.1.11. Tổng kết, đánh giá và chỉ đạo thực hiện
(Điều 11 Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BTP-BCA, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/05/2012)
Điều 30.2.TL.1.12. Thông tin, báo cáo tình hình thực hiện
(Điều 12 Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BTP-BCA, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/05/2012)
Điều 30.2.TL.4.3. Nguyên tắc phối hợp
(Điều 3 Thông tư liên tịch số 265/2013/TTLT-BQP-BCA, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/02/2014)
Điều 30.2.TL.4.5. Phối hợp xây dựng kế hoạch cưỡng chế
(Điều 5 Thông tư liên tịch số 265/2013/TTLT-BQP-BCA, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/02/2014)
Điều 30.2.TL.4.6. Phối hợp trong xây dựng kế hoạch và phương án bảo vệ cưỡng chế
(Điều 6 Thông tư liên tịch số 265/2013/TTLT-BQP-BCA, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/02/2014)
Điều 30.2.TL.4.7. Phối hợp triển khai kế hoạch cưỡng chế, kế hoạch và phương án bảo vệ cưỡng chế
(Điều 7 Thông tư liên tịch số 265/2013/TTLT-BQP-BCA, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/02/2014)
Điều 30.2.TL.4.8. Phối hợp trong khi tiến hành cưỡng chế
(Điều 8 Thông tư liên tịch số 265/2013/TTLT-BQP-BCA, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/02/2014)
Điều 30.2.TL.4.9. Phối hợp giải quyết tình huống phát sinh trong quá trình tiến hành cưỡng chế
(Điều 9 Thông tư liên tịch số 265/2013/TTLT-BQP-BCA, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/02/2014)
Điều 30.2.TL.4.10. Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tổ chức cưỡng chế
(Điều 10 Thông tư liên tịch số 265/2013/TTLT-BQP-BCA Quy định việc phối hợp bảo vệ cưỡng chế thi hành án dân sự trong Quân đội ngày 31/12/2014 của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/02/2014)
Điều 30.2.LQ.73. Chi phí cưỡng chế thi hành án

(Điều 73 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.LQ.7a. Quyền, nghĩa vụ của người phải thi hành án; Điều 30.2.NĐ.1.43. Chi phí cưỡng chế thi hành án)
Điều 30.2.NĐ.1.43. Chi phí cưỡng chế thi hành án

(Điều 43 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2015)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.LQ.7. Quyền, nghĩa vụ của người được thi hành án; Điều 30.2.LQ.50. Đình chỉ thi hành án; Điều 30.2.LQ.73. Chi phí cưỡng chế thi hành án; Điều 30.2.LQ.103. Bảo vệ quyền của người mua tài sản bán đấu giá, người nhận tài sản để thi hành án)
Điều 30.2.TL.1.9. Chi phí bảo vệ cưỡng chế thi hành án dân sự
(Điều 9 Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BTP-BCA, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/05/2012)
Điều 30.2.NĐ.1.44. Miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án

(Điều 44 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2015)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.NĐ.1.22. Thu tiền từ hoạt động kinh doanh của người phải thi hành án)
Điều 30.2.NĐ.1.45. Tạm ứng, lập dự toán, chấp hành và quyết toán chi phí cưỡng chế thi hành án

(Điều 45 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2015)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.LQ.39. Thông báo về thi hành án; Điều 30.2.LQ.40. Thủ tục thông báo trực tiếp cho cá nhân; Điều 30.2.LQ.41. Thủ tục thông báo trực tiếp cho cơ quan, tổ chức; Điều 30.2.LQ.42. Niêm yết công khai; Điều 30.2.LQ.43. Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng)
Điều 30.2.TL.4.4. Chi phí bảo vệ cưỡng chế
(Điều 4 Thông tư liên tịch số 265/2013/TTLT-BQP-BCA, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/02/2014)
Điều 30.2.TT.9.3. Nộp chi phí cưỡng chế thi hành án
(Điều 3 Thông tư số 200/2016/TT-BTC, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017)
Điều 30.2.TT.9.4. Chi phí cưỡng chế thi hành án do người phải thi hành án chịu
(Điều 4 Thông tư số 200/2016/TT-BTC, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017)
Điều 30.2.TT.9.5. Chi phí cưỡng chế thi hành án do người được thi hành án chịu
(Điều 5 Thông tư số 200/2016/TT-BTC, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017)
Điều 30.2.TT.9.6. Chi phí cưỡng chế thi hành án do người thứ ba chịu
(Điều 6 Thông tư số 200/2016/TT-BTC, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017)
Điều 30.2.TT.9.7. Các khoản chi phí cưỡng chế thi hành án do ngân sách nhà nước bảo đảm
(Điều 7 Thông tư số 200/2016/TT-BTC, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017)
Điều 30.2.TT.9.8. Mức chi cưỡng chế thi hành án dân sự
(Điều 8 Thông tư số 200/2016/TT-BTC, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017)
Điều 30.2.TT.9.9. Tạm ứng chi phí cưỡng chế thi hành án
(Điều 9 Thông tư số 200/2016/TT-BTC, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017)
Điều 30.2.TT.9.10. Lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí cưỡng chế thi hành án
(Điều 10 Thông tư số 200/2016/TT-BTC Quy định việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự, kinh phí cưỡng chế thi hành án ngày 09/11/2016 của Bộ Tài chính, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017)
Điều 30.2.LQ.74. Xác định, phân chia, xử lý tài sản chung để thi hành án

(Điều 74 Luật 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009, có nội dung được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Luật 64/2014/QH13, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.LQ.48. Hoãn thi hành án; Điều 30.2.TL.9.2. Thông báo về thi hành án)
Điều 30.2.LQ.75. Giải quyết tranh chấp, yêu cầu hủy giấy tờ, giao dịch liên quan đến tài sản thi hành án

(Điều 75 Luật 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009, có nội dung được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Luật 64/2014/QH13, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.LQ.48. Hoãn thi hành án)
Mục 3
CƯỠNG CHẾ THI HÀNH ĐỐI VỚI TÀI SẢN LÀ TIỀN
Điều 30.2.LQ.76. Khấu trừ tiền trong tài khoản
(Điều 76 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
Điều 30.2.NĐ.1.21. Khấu trừ tiền trong tài khoản
(Điều 21 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2015)
Điều 30.2.LQ.77. Chấm dứt phong tỏa tài khoản
(Điều 77 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
Điều 30.2.LQ.78. Trừ vào thu nhập của người phải thi hành án
(Điều 78 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
Điều 30.2.TL.3.11. Nội dung, thủ tục giao nhận, thực hiện quyết định trừ vào thu nhập của người phải thi hành án dân sự
(Điều 11 Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-BTP-BTC-BLĐTBXH-NHNNVN, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2014)
Điều 30.2.TL.3.12. Hồ sơ trừ vào thu nhập của người phải thi hành án dân sự thông qua Bảo hiểm xã hội
(Điều 12 Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-BTP-BTC-BLĐTBXH-NHNNVN, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2014)
Điều 30.2.TL.3.13. Chi phí phục vụ cung cấp thông tin, khấu trừ tiền trong tài khoản, trừ vào thu nhập
(Điều 13 Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-BTP-BTC-BLĐTBXH-NHNNVN, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2014)
Điều 30.2.TL.3.14. Xử lý vi phạm trong phối hợp cung cấp thông tin về tài khoản, thu nhập của người phải thi hành án dân sự và thực hiện phong tỏa tài khoản, khấu trừ tài khoản, trừ vào thu nhập để thi hành án
(Điều 14 Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-BTP-BTC-BLĐTBXH-NHNNVN, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2014)
Điều 30.2.LQ.79. Thu tiền từ hoạt động kinh doanh của người phải thi hành án
(Điều 79 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
Điều 30.2.NĐ.1.22. Thu tiền từ hoạt động kinh doanh của người phải thi hành án

(Điều 22 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2015)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.NĐ.1.44. Miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án)
Điều 30.2.LQ.80. Thu tiền của người phải thi hành án đang giữ
(Điều 80 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
Điều 30.2.LQ.81. Thu tiền của người phải thi hành án đang do người thứ ba giữ
(Điều 81 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
Điều 30.2.NĐ.1.23. Thu tiền, tài sản của người phải thi hành án đang do người thứ ba giữ
(Điều 23 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2015)
Mục 4
CƯỠNG CHẾ ĐỐI VỚI TÀI SẢN LÀ GIẤY TỜ CÓ GIÁ
Điều 30.2.LQ.82. Thu giữ giấy tờ có giá
(Điều 82 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
Điều 30.2.LQ.83. Bán giấy tờ có giá
(Điều 83 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
Mục 5
CƯỠNG CHẾ ĐỐI VỚI TÀI SẢN LÀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Điều 30.2.LQ.84. Kê biên, sử dụng, khai thác quyền sở hữu trí tuệ
(Điều 84 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
Điều 30.2.NĐ.1.29. Chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ
(Điều 29 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2015)
Điều 30.2.LQ.85. Định giá quyền sở hữu trí tuệ
(Điều 85 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
Điều 30.2.NĐ.1.30. Định giá quyền sở hữu trí tuệ
(Điều 30 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2015)
Điều 30.2.LQ.86. Bán đấu giá quyền sở hữu trí tuệ
(Điều 86 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
Điều 30.2.NĐ.1.31. Bán đấu giá quyền sở hữu trí tuệ
(Điều 31 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2015)
Mục 6
CƯỠNG CHẾ ĐỐI VỚI TÀI SẢN LÀ VẬT
Điều 30.2.LQ.87. Tài sản không được kê biên
(Điều 87 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
Điều 30.2.LQ.88. Thực hiện việc kê biên
(Điều 88 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
Điều 30.2.LQ.89. Kê biên tài sản là quyền sử dụng đất, tài sản phải đăng ký quyền sở hữu hoặc đăng ký giao dịch bảo đảm
(Điều 89 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
Điều 30.2.LQ.90. Kê biên, xử lý tài sản đang cầm cố, thế chấp
(Điều 90 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
Điều 30.2.LQ.91. Kê biên tài sản của người phải thi hành án đang do người thứ ba giữ
(Điều 91 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
Điều 30.2.LQ.92. Kê biên vốn góp
(Điều 92 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
Điều 30.2.LQ.93. Kê biên đồ vật bị khóa, đóng gói
(Điều 93 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
Điều 30.2.LQ.94. Kê biên tài sản gắn liền với đất
(Điều 94 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
Điều 30.2.LQ.95. Kê biên nhà ở
(Điều 95 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
Điều 30.2.LQ.96. Kê biên phương tiện giao thông
(Điều 96 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
Điều 30.2.LQ.97. Kê biên hoa lợi
(Điều 97 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
Điều 30.2.LQ.98. Định giá tài sản kê biên

(Điều 98 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.NĐ.1.17. Việc thi hành án khi có thay đổi giá tài sản tại thời điểm thi hành án; Điều 30.2.NĐ.1.26. Xác định giá đối với tài sản kê biên)
Điều 30.2.NĐ.1.24. Kê biên tài sản để thi hành án
(Điều 24 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2015)
Điều 30.2.TL.9.4. Kê biên, xử lý tài sản để đảm bảo thi hành án
(Điều 4 Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDT, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/09/2016)
Điều 30.2.NĐ.1.25. Thỏa thuận về tổ chức thẩm định giá
(Điều 25 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2015)
Điều 30.2.NĐ.1.26. Xác định giá đối với tài sản kê biên

(Điều 26 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2015)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.LQ.98. Định giá tài sản kê biên)
Điều 30.2.LQ.99. Định giá lại tài sản kê biên

(Điều 99 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.TL.9.2. Thông báo về thi hành án)
Điều 30.2.LQ.100. Giao tài sản để thi hành án
(Điều 100 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
Điều 30.2.LQ.101. Bán tài sản đã kê biên

(Điều 101 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.NĐ.1.27. Bán đấu giá và xử lý kết quả bán đấu giá tài sản thi hành án)
Điều 30.2.NĐ.1.27. Bán đấu giá và xử lý kết quả bán đấu giá tài sản thi hành án

(Điều 27 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2015)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.LQ.47. Thanh toán tiền, trả tài sản thi hành án; Điều 30.2.LQ.101. Bán tài sản đã kê biên)
Điều 30.2.TL.9.5. Bán đấu giá tài sản để bảo đảm thi hành án
(Điều 5 Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDT, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/09/2016)
Điều 30.2.LQ.102. Hủy kết quả bán đấu giá tài sản
(Điều 102 Luật 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009, có nội dung được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Luật 64/2014/QH13, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015)
Điều 30.2.LQ.103. Bảo vệ quyền của người mua tài sản bán đấu giá, người nhận tài sản để thi hành án

(Điều 103 Luật 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009, có nội dung được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Luật 64/2014/QH13, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.NĐ.1.43. Chi phí cưỡng chế thi hành án)
Điều 30.2.LQ.104. Xử lý tài sản không có người tham gia đấu giá, bán đấu giá không thành

(Điều 104 Luật 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009, có nội dung được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Luật 64/2014/QH13, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.LQ.48. Hoãn thi hành án)
Điều 30.2.TL.9.7. Việc mua tài sản thuộc sở hữu chung; giao, nhận tài sản để trừ vào số tiền được thi hành án
(Điều 7 Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDT, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/09/2016)
Điều 30.2.LQ.105. Giải tỏa kê biên tài sản
(Điều 105 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
Điều 30.2.LQ.106. Đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản
(Điều 106 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
Điều 30.2.NĐ.1.28. Đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản

(Điều 28 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2015)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 11.1.LQ.97. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Điều 11.1.LQ.98. Nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Điều 11.1.LQ.99. Trường hợp sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Điều 11.1.LQ.100. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất; Điều 11.1.LQ.101. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất; Điều 11.1.LQ.102. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất; Điều 11.1.LQ.103. Xác định diện tích đất ở đối với trường hợp có vườn, ao; Điều 11.1.LQ.104. Cấp Giấy chứng nhận đối với tài sản gắn liền với đất; Điều 11.1.LQ.105. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Điều 11.1.LQ.106. Đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp)
Mục 7
CƯỠNG CHẾ KHAI THÁC ĐỐI VỚI TÀI SẢN
Điều 30.2.LQ.107. Cưỡng chế khai thác đối với tài sản để thi hành án
(Điều 107 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
Điều 30.2.LQ.108. Hình thức cưỡng chế khai thác tài sản để thi hành án
(Điều 108 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
Điều 30.2.LQ.109. Chấm dứt việc cưỡng chế khai thác tài sản
(Điều 109 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
Mục 8
CƯỠNG CHẾ ĐỐI VỚI TÀI SẢN LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
Điều 30.2.LQ.110. Quyền sử dụng đất được kê biên, bán đấu giá để thi hành án
(Điều 110 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
Điều 30.2.LQ.111. Kê biên quyền sử dụng đất
(Điều 111 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
Điều 30.2.LQ.112. Tạm giao quản lý, khai thác, sử dụng diện tích đất đã kê biên
(Điều 112 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
1

Điều 30.2.LQ.113. Xử lý tài sản gắn liền với đất đã kê biên
(Điều 113 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
Mục 9
CƯỠNG CHẾ TRẢ VẬT, GIẤY TỜ, CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
Điều 30.2.LQ.114. Thủ tục cưỡng chế trả vật
(Điều 114 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
Điều 30.2.LQ.115. Cưỡng chế trả nhà, giao nhà

(Điều 115 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.LQ.47. Thanh toán tiền, trả tài sản thi hành án)
Điều 30.2.LQ.116. Cưỡng chế giao, trả giấy tờ
(Điều 116 Luật 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009, có nội dung được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Luật 64/2014/QH13, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015)
Điều 30.2.LQ.117. Cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất
(Điều 117 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
Mục 10
CƯỠNG CHẾ THI HÀNH NGHĨA VỤ BUỘC THỰC HIỆN HOẶC KHÔNG ĐƯỢC THỰC HIỆN CÔNG VIỆC NHẤT ĐỊNH
Điều 30.2.LQ.118. Cưỡng chế thi hành nghĩa vụ buộc thực hiện công việc nhất định
(Điều 118 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
Điều 30.2.LQ.119. Cưỡng chế thi hành nghĩa vụ không được thực hiện công việc nhất định
(Điều 119 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
Điều 30.2.LQ.120. Cưỡng chế giao người chưa thành niên cho người được giao nuôi dưỡng theo bản án, quyết định
(Điều 120 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
Điều 30.2.LQ.121. Cưỡng chế buộc nhận người lao động trở lại làm việc
(Điều 121 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
Điều 30.2.NĐ.1.13. Áp dụng biện pháp bảo đảm và cưỡng chế thi hành án

(Điều 13 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2015)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.LQ.130. Thủ tục thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; Điều 30.2.LQ.172. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tư lệnh quân khu và tương đương trong thi hành án dân sự; Điều 30.2.LQ.173. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong thi hành án dân sự; Điều 30.2.LQ.174. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp huyện trong thi hành án dân sự)
Chương V
THI HÀNH ÁN TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ
Mục 1
THI HÀNH KHOẢN TỊCH THU SUNG QUỸ NHÀ NƯỚC; TIÊU HUỶ TÀI SẢN; HOÀN TRẢ TIỀN, TÀI SẢN KÊ BIÊN, TẠM GIỮ TRONG BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH HÌNH SỰ
Điều 30.2.LQ.122. Chuyển giao vật chứng, tài sản tạm giữ kèm theo bản án, quyết định

(Điều 122 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.TT.6.11. Giao nhận vật chứng, tài sản)
Điều 30.2.LQ.123. Thủ tục tiếp nhận vật chứng, tài sản tạm giữ

(Điều 123 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.TT.6.11. Giao nhận vật chứng, tài sản)
Điều 30.2.LQ.124. Xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ bị tuyên tịch thu, sung quỹ nhà nước
(Điều 124 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
Điều 30.2.NĐ.1.32. Xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ bị tuyên tịch thu, sung quỹ nhà nước
(Điều 32 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2015)
Điều 30.2.TT.6.11. Giao nhận vật chứng, tài sản

(Điều 11 Thông tư số 01/2016/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/03/2016)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.LQ.122. Chuyển giao vật chứng, tài sản tạm giữ kèm theo bản án, quyết định; Điều 30.2.LQ.123. Thủ tục tiếp nhận vật chứng, tài sản tạm giữ; Điều 30.2.NĐ.1.33. Tiêu hủy vật chứng, tài sản)
Điều 30.2.TT.6.12. Bảo quản vật chứng, tài sản
(Điều 12 Thông tư số 01/2016/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/03/2016)
Điều 30.2.TT.6.13. Xử lý đối với vật chứng, tài sản tạm giữ và một số vấn đề liên quan đến án phí, tiền phạt
(Điều 13 Thông tư số 01/2016/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/03/2016)
Điều 30.2.TT.10.3. Nguyên tắc quản lý, xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ
(Điều 3 Thông tư số 01/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/03/2017)
Điều 30.2.TT.10.4. Kho vật chứng
(Điều 4 Thông tư số 01/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/03/2017)
Điều 30.2.TT.10.5. Nội quy kho vật chứng
(Điều 5 Thông tư số 01/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/03/2017)
Điều 30.2.TT.10.6. Trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự trong việc giao nhận, bảo quản, xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ
(Điều 6 Thông tư số 01/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/03/2017)
Điều 30.2.TT.10.7. Trách nhiệm của Chấp hành viên
(Điều 7 Thông tư số 01/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/03/2017)
Điều 30.2.TT.10.8. Trách nhiệm của kế toán nghiệp vụ thi hành án trong tiếp nhận, bảo quản và xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ
(Điều 8 Thông tư số 01/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/03/2017)
Điều 30.2.TT.10.9. Thủ kho vật chứng
(Điều 9 Thông tư số 01/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/03/2017)
Điều 30.2.TT.10.10. Bảo vệ kho vật chứng
(Điều 10 Thông tư số 01/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/03/2017)
Điều 30.2.TT.10.11. Tiếp nhận vật chứng, tài sản tạm giữ trong một số trường hợp đặc thù
(Điều 11 Thông tư số 01/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/03/2017)
Điều 30.2.TT.10.12. Bảo quản, kiểm kê vật chứng, tài sản tạm giữ; trích xuất vật chứng
(Điều 12 Thông tư số 01/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/03/2017)
Điều 30.2.TT.10.13. Xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ trong một số trường hợp đặc thù
(Điều 13 Thông tư số 01/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/03/2017)
Điều 30.2.TT.10.14. Xử lý trường hợp vật chứng, tài sản tạm giữ bị mất, hư hỏng
(Điều 14 Thông tư số 01/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/03/2017)
Điều 30.2.LQ.125. Tiêu hủy vật chứng, tài sản

(Điều 125 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.LQ.47. Thanh toán tiền, trả tài sản thi hành án)
Điều 30.2.NĐ.1.33. Tiêu hủy vật chứng, tài sản

(Điều 33 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2015)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.TT.6.11. Giao nhận vật chứng, tài sản)
Điều 30.2.LQ.126. Trả lại tiền, tài sản tạm giữ cho đương sự

(Điều 126 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.NĐ.1.18. Tạm giữ tài sản, giấy tờ để thi hành án; Điều 30.2.NĐ.1.49. Thủ tục thanh toán tiền, trả tài sản thi hành án)
Điều 30.2.LQ.127. Xử lý tài sản mà bản án, quyết định tuyên kê biên để bảo đảm thi hành án
(Điều 127 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
Điều 30.2.LQ.128. Thu án phí, tiền phạt và các khoản phải thu khác đối với người phải thi hành án đang chấp hành hình phạt tù
(Điều 128 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
Điều 30.2.TL.2.3. Trách nhiệm của Giám thị trại giam, Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện
(Điều 3 Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BTP-BCA-BTC, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/04/2013)
1

Điều 30.2.TL.2.4. Trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự
(Điều 4 Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BTP-BCA-BTC, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/04/2013)
Điều 30.2.TL.2.5. Giao nhận quyết định thi hành án
(Điều 5 Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BTP-BCA-BTC, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/04/2013)
Điều 30.2.TL.2.6. Thông báo về việc phạm nhân chưa thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án dân sự bị chết, được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, được đặc xá, miễn chấp hành án phạt tù, đã chấp hành xong án phạt tù, chuyển trại giam
(Điều 6 Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BTP-BCA-BTC, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/04/2013)
Điều 30.2.TL.2.7. Thủ tục thu tiền, giấy tờ của phạm nhân là người phải thi hành án dân sự hoặc thân nhân của họ tự nguyện nộp tại trại giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện để thi hành án

(Điều 7 Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BTP-BCA-BTC, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/04/2013)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.1.LQ.13. Nghĩa vụ của người được đề nghị đặc xá)
Điều 30.2.TL.2.8. Thủ tục chuyển tiền, giấy tờ đã thu của phạm nhân là người phải thi hành án dân sự hoặc thân nhân của họ tự nguyện nộp tại trại giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện cho cơ quan thi hành án dân sự
(Điều 8 Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BTP-BCA-BTC, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/04/2013)
Điều 30.2.TL.2.9. Thủ tục tạm thu tiền, giấy tờ do phạm nhân phải thi hành án dân sự hoặc thân nhân của họ tự nguyện nộp khi trại giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện chưa nhận được quyết định thi hành án.
(Điều 9 Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BTP-BCA-BTC, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/04/2013)
Điều 30.2.TL.2.11. Chi phí bảo đảm thực hiện
(Điều 11 Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BTP-BCA-BTC, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/04/2013)
Điều 30.2.TL.2.12. Thu, quản lý, sử dụng phí thi hành án dân sự
(Điều 12 Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BTP-BCA-BTC, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/04/2013)
Điều 30.2.LQ.129. Thủ tục trả lại tiền, tài sản cho người được thi hành án đang chấp hành hình phạt tù
(Điều 129 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
Điều 30.2.TL.2.10. Thủ tục trả tiền, giấy tờ cho phạm nhân là người được thi hành án
(Điều 10 Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BTP-BCA-BTC, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/04/2013)
Mục 2
THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI
Điều 30.2.LQ.130. Thủ tục thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

(Điều 130 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.NĐ.1.13. Áp dụng biện pháp bảo đảm và cưỡng chế thi hành án)
Điều 30.2.NĐ.1.35. Thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời
(Điều 35 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2015)
Điều 30.2.LQ.131. Thi hành quyết định thay đổi, áp dụng bổ sung biện pháp khẩn cấp tạm thời
(Điều 131 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
Điều 30.2.LQ.132. Đình chỉ thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời
(Điều 132 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
Điều 30.2.LQ.133. Chi phí thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Tòa án
(Điều 133 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM, TÁI THẨM
Điều 30.2.LQ.134. Thi hành quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm tuyên giữ nguyên bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật
(Điều 134 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
Điều 30.2.LQ.135. Thi hành quyết định giám đốc thẩm tuyên giữ nguyên bản án, quyết định đúng pháp luật của Tòa án cấp dưới đã bị hủy hoặc bị sửa
(Điều 135 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
Điều 30.2.NĐ.1.36. Giá trị tài sản được bồi hoàn trong trường hợp thi hành quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm
(Điều 36 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2015)
Điều 30.2.LQ.136. Thi hành quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm tuyên hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật
(Điều 136 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
Điều 30.2.TL.9.12. Việc thi hành quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm
(Điều 12 Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDT, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/09/2016)
Mục 4
THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH VỀ PHÁ SẢN
Điều 30.2.LQ.137. Tạm đình chỉ, đình chỉ và khôi phục thi hành án đối với người phải thi hành án là doanh nghiệp, hợp tác xã bị lâm vào tình trạng phá sản
(Điều 137 Luật 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009, có nội dung được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Luật 64/2014/QH13, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015)
Điều 30.2.LQ.138. Thi hành các quyết định của Toà án trong quá trình mở thủ tục phá sản
(Điều 138 Luật 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009, bị bãi bỏ bởi Điều 1 Luật 64/2014/QH13, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015)
Điều 30.2.LQ.139. Thi hành nghĩa vụ về tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã phát sinh sau khi có quyết định tuyên bố phá sản
(Điều 139 Luật 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009, bị bãi bỏ bởi Điều 1 Luật 64/2014/QH13, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015)
Chương VI
KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ KHÁNG NGHỊ VỀ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
Mục 1
KHIẾU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
Điều 30.2.LQ.140. Quyền khiếu nại về thi hành án
(Điều 140 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
Điều 30.2.LQ.141. Những trường hợp khiếu nại không được thụ lý giải quyết
(Điều 141 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
Điều 30.2.LQ.142. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại về thi hành án

(Điều 142 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.NĐ.1.38. Giải quyết khiếu nại về thi hành án)
Điều 30.2.TT.7.7. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại
(Điều 7 Thông tư số 02/2016/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/03/2016)
Điều 30.2.LQ.143. Quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại
(Điều 143 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
Điều 30.2.LQ.144. Quyền và nghĩa vụ của người bị khiếu nại
(Điều 144 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
Điều 30.2.LQ.145. Quyền và nghĩa vụ của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại
(Điều 145 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
Điều 30.2.LQ.146. Thời hạn giải quyết khiếu nại
(Điều 146 Luật 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009, có nội dung được bổ sung bởi Điều 1 Luật 64/2014/QH13, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015)
Điều 30.2.LQ.147. Hình thức khiếu nại
(Điều 147 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
Điều 30.2.LQ.148. Thụ lý đơn khiếu nại
(Điều 148 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
Điều 30.2.NĐ.1.38. Giải quyết khiếu nại về thi hành án

(Điều 38 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2015)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.LQ.142. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại về thi hành án)
Điều 30.2.TT.7.8. Xử lý đơn khiếu nại
(Điều 8 Thông tư số 02/2016/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/03/2016)
Điều 30.2.TT.7.9. Thụ lý đơn khiếu nại, yêu cầu báo cáo, giải trình, cung cấp hồ sơ, tài liệu
(Điều 9 Thông tư số 02/2016/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/03/2016)
Điều 30.2.TT.7.10. Rút khiếu nại, giải quyết khiếu nại khi có yêu cầu hoãn, tạm đình chỉ, đình chỉ thi hành án
(Điều 10 Thông tư số 02/2016/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/03/2016)
Điều 30.2.TT.7.26. Phối hợp xử lý vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài
(Điều 26 Thông tư số 02/2016/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/03/2016)
Điều 30.2.TT.7.27. Rà soát, phân loại, xử lý vụ việc
(Điều 27 Thông tư số 02/2016/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/03/2016)
Điều 30.2.TT.7.28. Xử lý đề nghị, kiến nghị, phản ánh
(Điều 28 Thông tư số 02/2016/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/03/2016)
Điều 30.2.LQ.149. Hồ sơ giải quyết khiếu nại
(Điều 149 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
Điều 30.2.LQ.150. Trình tự giải quyết khiếu nại lần đầu
(Điều 150 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
Điều 30.2.TT.7.11. Tổ chức xác minh, đối thoại tại địa phương
(Điều 11 Thông tư số 02/2016/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/03/2016)
Điều 30.2.TT.7.12. Tổ chức cuộc họp, trao đổi ý kiến với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, trưng cầu giám định hoặc áp dụng các biện pháp cần thiết khác
(Điều 12 Thông tư số 02/2016/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/03/2016)
Điều 30.2.LQ.151. Nội dung quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu

(Điều 151 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 37.8.TL.9.3. Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định hành vi của người thi hành công vụ là trái pháp luật)
Điều 30.2.LQ.152. Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai
(Điều 152 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
Điều 30.2.LQ.153. Nội dung quyết định giải quyết khiếu nại lần hai

(Điều 153 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 37.8.TL.9.3. Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định hành vi của người thi hành công vụ là trái pháp luật)
Điều 30.2.TT.7.13. Ra quyết định giải quyết khiếu nại
(Điều 13 Thông tư số 02/2016/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/03/2016)
Điều 30.2.TT.7.14. Phát hành, công khai, đôn đốc, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện kết quả giải quyết khiếu nại
(Điều 14 Thông tư số 02/2016/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/03/2016)
Mục 2
TỐ CÁO VÀ GIẢI QUYẾT TỐ CÁO TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
Điều 30.2.LQ.154. Người có quyền tố cáo
(Điều 154 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
Điều 30.2.LQ.155. Quyền và nghĩa vụ của người tố cáo
(Điều 155 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
Điều 30.2.LQ.156. Quyền và nghĩa vụ của người bị tố cáo
(Điều 156 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
Điều 30.2.LQ.157. Thẩm quyền, thời hạn và thủ tục giải quyết tố cáo
(Điều 157 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
Điều 30.2.LQ.158. Trách nhiệm của người có thẩm quyền giải quyết tố cáo
(Điều 158 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
Điều 30.2.LQ.159. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự
(Điều 159 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
Điều 30.2.TT.7.4. Nguyên tắc xử lý đơn
(Điều 4 Thông tư số 02/2016/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/03/2016)
 (Điều 5 Thông tư số 02/2016/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/03/2016)
Điều 30.2.TT.7.6. Phân loại đơn
(Điều 6 Thông tư số 02/2016/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/03/2016)
Điều 30.2.TT.7.15. Xử lý đơn tố cáo
(Điều 15 Thông tư số 02/2016/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/03/2016)
Điều 30.2.TT.7.16. Thụ lý đơn tố cáo
(Điều 16 Thông tư số 02/2016/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/03/2016)
Điều 30.2.TT.7.17. Xử lý trường hợp rút tố cáo
(Điều 17 Thông tư số 02/2016/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/03/2016)
Điều 30.2.TT.7.18. Xác minh nội dung tố cáo
(Điều 18 Thông tư số 02/2016/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/03/2016)
Điều 30.2.TT.7.19. Báo cáo kết quả xác minh tố cáo
(Điều 19 Thông tư số 02/2016/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/03/2016)
Điều 30.2.TT.7.20. Tham khảo ý kiến tư vấn, trưng cầu giám định
(Điều 20 Thông tư số 02/2016/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/03/2016)
Điều 30.2.TT.7.21. Thông báo dự thảo kết luận nội dung tố cáo
(Điều 21 Thông tư số 02/2016/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/03/2016)
Điều 30.2.TT.7.22. Kết luận nội dung tố cáo
(Điều 22 Thông tư số 02/2016/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/03/2016)
Điều 30.2.TT.7.23. Xử lý kiến nghị của người bị tố cáo
(Điều 23 Thông tư số 02/2016/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/03/2016)
Điều 30.2.TT.7.24. Công khai kết luận nội dung tố cáo và quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo
(Điều 24 Thông tư số 02/2016/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/03/2016)
Điều 30.2.TT.7.25. Thực hiện kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo
(Điều 25 Thông tư số 02/2016/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/03/2016)
Điều 30.2.TT.7.29. Chế độ báo cáo, thống kê
(Điều 29 Thông tư số 02/2016/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/03/2016)
Mục 3
KHÁNG NGHỊ VÀ GIẢI QUYẾT KHÁNG NGHỊ VỀ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
Điều 30.2.LQ.160. Quyền kháng nghị của Viện kiểm sát
(Điều 160 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
Điều 30.2.LQ.161. Trả lời kháng nghị của Viện kiểm sát
(Điều 161 Luật 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009, có nội dung được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Luật 64/2014/QH13, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015)
Chương VII
XỬ LÝ VI PHẠM
Điều 30.2.LQ.162. Hành vi vi phạm hành chính trong thi hành án dân sự
(Điều 162 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
Điều 30.2.LQ.163. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính
(Điều 163 Luật 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009, có nội dung bị bãi bỏ bởi Điều 1 Luật 64/2014/QH13, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015)
Điều 30.2.LQ.164. Xử phạt vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo về xử phạt vi phạm hành chính trong thi hành án dân sự
(Điều 164 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
Điều 30.2.LQ.165. Xử lý vi phạm
(Điều 165 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
Chương VIII
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
Điều 30.2.LQ.166. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ trong thi hành án dân sự

(Điều 166 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.LQ.11. Trách nhiệm phối hợp của cơ quan, tổ chức, cá nhân với cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên)
Điều 30.2.LQ.167. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tư pháp trong thi hành án dân sự

(Điều 167 Luật 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009, có nội dung được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Luật 64/2014/QH13, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.LQ.11. Trách nhiệm phối hợp của cơ quan, tổ chức, cá nhân với cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên; Điều 30.2.NĐ.1.53. Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp)
Điều 30.2.LQ.168. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Quốc phòng trong thi hành án dân sự

(Điều 168 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.LQ.11. Trách nhiệm phối hợp của cơ quan, tổ chức, cá nhân với cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên; Điều 30.2.NĐ.1.55. Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng, Phòng Thi hành án cấp quân khu)
Điều 30.2.LQ.169. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công an trong thi hành án dân sự

(Điều 169 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.LQ.11. Trách nhiệm phối hợp của cơ quan, tổ chức, cá nhân với cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên)
Điều 30.2.LQ.170. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án trong thi hành án dân sự

(Điều 170 Luật 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009, Điều 1 Luật 64/2014/QH13, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.LQ.48. Hoãn thi hành án; Điều 30.2.LQ.11. Trách nhiệm phối hợp của cơ quan, tổ chức, cá nhân với cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên)
Điều 30.2.TL.9.14. Công tác phối hợp trong thi hành án

(Điều 14 Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDT, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/09/2016)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.LQ.11. Trách nhiệm phối hợp của cơ quan, tổ chức, cá nhân với cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên)
Điều 30.2.LQ.171. Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong thi hành án dân sự

(Điều 171 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.LQ.11. Trách nhiệm phối hợp của cơ quan, tổ chức, cá nhân với cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên; Điều 30.2.LQ.12. Giám sát và kiểm sát việc thi hành án)
Điều 30.2.LQ.172. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tư lệnh quân khu và tương đương trong thi hành án dân sự

(Điều 172 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.LQ.11. Trách nhiệm phối hợp của cơ quan, tổ chức, cá nhân với cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên; Điều 30.2.NĐ.1.13. Áp dụng biện pháp bảo đảm và cưỡng chế thi hành án)
Điều 30.2.LQ.173. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong thi hành án dân sự

(Điều 173 Luật 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009, Điều 1 Luật 64/2014/QH13, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.LQ.11. Trách nhiệm phối hợp của cơ quan, tổ chức, cá nhân với cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên; Điều 30.2.NĐ.1.13. Áp dụng biện pháp bảo đảm và cưỡng chế thi hành án)
Điều 30.2.NĐ.1.3. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong thi hành án dân sự

(Điều 3 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2015)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.LQ.11. Trách nhiệm phối hợp của cơ quan, tổ chức, cá nhân với cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên; Điều 30.2.LQ.174. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp huyện trong thi hành án dân sự; Điều 30.2.LQ.175. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong thi hành án dân sự)
Điều 30.2.TL.6.2. Nguyên tắc hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự
(Điều 2 Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT/BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/07/2016)
Điều 30.2.TL.6.3. Thẩm quyền thành lập Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự

(Điều 3 Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT/BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/07/2016)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.TL.3.4. Thẩm quyền yêu cầu cung cấp thông tin)
Điều 30.2.TL.6.4. Thành phần Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự, Tổ Thư ký
(Điều 4 Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT/BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/07/2016)
Điều 30.2.TL.6.5. Vai trò của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự
(Điều 5 Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT/BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/07/2016)
Điều 30.2.TL.6.6. Trách nhiệm của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự
(Điều 6 Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT/BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/07/2016)
Điều 30.2.TL.6.7. Trách nhiệm của Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự
(Điều 7 Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT/BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/07/2016)
Điều 30.2.TL.6.8. Trách nhiệm của các Thành viên, Tổ Thư ký Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự
(Điều 8 Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT/BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/07/2016)
Điều 30.2.TL.6.9. Chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự
(Điều 9 Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT/BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/07/2016)
Điều 30.2.TL.6.10. Quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự
(Điều 10 Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT/BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC Quy định hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự ngày 19/05/2016 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/07/2016)
Điều 30.2.TL.6.11. Chế độ thông tin, báo cáo của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự
(Điều 11 Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT/BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/07/2016)
Điều 30.2.TL.6.12. Lấy số văn bản và sử dụng con dấu
(Điều 12 Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT/BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/07/2016)
Điều 30.2.TL.6.13. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự
(Điều 13 Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT/BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/07/2016)
Điều 30.2.LQ.174. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp huyện trong thi hành án dân sự

(Điều 174 Luật 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009, có nội dung được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Luật 64/2014/QH13, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.LQ.11. Trách nhiệm phối hợp của cơ quan, tổ chức, cá nhân với cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên; Điều 30.2.NĐ.1.3. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong thi hành án dân sự; Điều 30.2.NĐ.1.13. Áp dụng biện pháp bảo đảm và cưỡng chế thi hành án)
Điều 30.2.LQ.175. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong thi hành án dân sự

(Điều 175 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.LQ.11. Trách nhiệm phối hợp của cơ quan, tổ chức, cá nhân với cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên; Điều 30.2.NĐ.1.3. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong thi hành án dân sự)
Điều 30.2.LQ.176. Trách nhiệm của Kho bạc nhà nước, ngân hàng và tổ chức tín dụng khác trong thi hành án dân sự

(Điều 176 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.LQ.11. Trách nhiệm phối hợp của cơ quan, tổ chức, cá nhân với cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên)
Điều 30.2.LQ.177. Trách nhiệm của Bảo hiểm xã hội trong thi hành án dân sự

(Điều 177 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.LQ.11. Trách nhiệm phối hợp của cơ quan, tổ chức, cá nhân với cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên)
Điều 30.2.LQ.178. Trách nhiệm của cơ quan đăng ký tài sản, đăng ký giao dịch bảo đảm trong thi hành án dân sự

(Điều 178 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.LQ.11. Trách nhiệm phối hợp của cơ quan, tổ chức, cá nhân với cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên)
Điều 30.2.LQ.179. Trách nhiệm của cơ quan ra bản án, quyết định trong thi hành án

(Điều 179 Luật 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009, có nội dung bị bãi bỏ bởi Điều 1 Luật 64/2014/QH13, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.LQ.48. Hoãn thi hành án; Điều 30.2.LQ.11. Trách nhiệm phối hợp của cơ quan, tổ chức, cá nhân với cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên)
Điều 30.2.LQ.180. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức được giao theo dõi, quản lý người đang chấp hành án hình sự

(Điều 180 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
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Điều 30.2.TT.3.11. Chỉnh sửa số liệu trong báo cáo thống kê thi hành án  dân sự

(Điều 11 Thông tư số 01/2013/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/02/2013)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 30.2.LQ.16. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện)
Điều 30.2.TT.3.12. Kiểm tra, thanh tra trong thống kê thi hành án dân sự
(Điều 12 Thông tư số 01/2013/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/02/2013)
Điều 30.2.TT.3.13. Thẩm quyền công bố số liệu trong báo cáo thống kê thi hành án dân sự
(Điều 13 Thông tư số 01/2013/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/02/2013)
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Điều 30.2.TL.7.9. Kiểm tra liên ngành về thống kê thi hành án dân sự
(Điều 9 Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/08/2016)
Mục 2
QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO CÔNG TÁC CỦA NGÀNH THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TRONG QUÂN ĐỘI
Điều 30.2.TT.5.2. Nguyên tắc, trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo
(Điều 2 Thông tư số 121/2015/TT-BQP Thông tư quy định chế độ báo cáo công tác của Ngành Thi hành án dân sự trong Quân đội ngày 03/11/2015 của Bộ Quốc phòng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/12/2015)
Điều 30.2.TT.5.3. Loại, trình tự, thời hạn báo cáo
(Điều 3 Thông tư số 121/2015/TT-BQP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/12/2015)
Điều 30.2.TT.5.4. Hình thức báo cáo
(Điều 4 Thông tư số 121/2015/TT-BQP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/12/2015)
Điều 30.2.TT.5.5. Nội dung, thời gian báo cáo
(Điều 5 Thông tư số 121/2015/TT-BQP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/12/2015)
Chương XI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 30.2.LQ.181. Tương trợ tư pháp về dân sự trong thi hành án
(Điều 181 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
Điều 30.2.NĐ.1.50. Tương trợ tư pháp về dân sự trong thi hành án
(Điều 50 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2015)
Điều 30.2.LQ.182. Hiệu lực thi hành
(Điều 182 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
Điều 30.2.LQ.183. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
(Điều 183 Luật số 26/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2009)
Điều 30.2.LQ.184.
(Điều 2 Luật số 64/2014/QH13 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự ngày 25/11/2014 của Quốc hội, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015)
Điều 30.2.LQ.185.
(Điều 3 Luật số 64/2014/QH13, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015)
Điều 30.2.NQ.1.1.
(Điều 1 Nghị quyết số 24/2008/QH12 Về việc thi hành Luật thi hành án dân sự ngày 14/11/2008 của Quốc hội, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/04/2009)
Điều 30.2.NQ.1.2.
(Điều 2 Nghị quyết số 24/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/04/2009)
Điều 30.2.NQ.1.3.
(Điều 3 Nghị quyết số 24/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/04/2009)
Điều 30.2.NQ.1.4.
(Điều 4 Nghị quyết số 24/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/04/2009)
Điều 30.2.NQ.1.5.
(Điều 5 Nghị quyết số 24/2008/QH12, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/04/2009)
Điều 30.2.NĐ.1.84. Hiệu lực thi hành và điều khoản chuyển tiếp
(Điều 84 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2015)
Điều 30.2.NĐ.1.85. Trách nhiệm thi hành và hướng dẫn thi hành

(Điều 85 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2015)
 (Điều này có nội dung liên quan đến Điều 37.8.LQ.38. Phạm vi trách nhiệm bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự)
Điều 30.2.QĐ.1.7. Hiệu lực thi hành
(Điều 7 Quyết định số 61/2014/QĐ-TTg, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2014)
Điều 30.2.QĐ.1.8. Trách nhiệm thi hành
(Điều 8 Quyết định số 61/2014/QĐ-TTg, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2014)
Điều 30.2.TT.1.43. Tổ chức thực hiện
(Điều 43 Thông tư số 91/2010/TT-BTC, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2010)
Điều 30.2.TT.2.11. Trách nhiệm thi hành
(Điều 11 Thông tư số 03/2011/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/03/2011)
Điều 30.2.TT.2.12. Xử lý chuyển tiếp
(Điều 12 Thông tư số 03/2011/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/03/2011)
Điều 30.2.TT.2.13. Hiệu lực thi hành
(Điều 13 Thông tư số 03/2011/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/03/2011)
Điều 30.2.TL.1.13. Hiệu lực thi hành
(Điều 13 Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BTP-BCA, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/05/2012)
Điều 30.2.TT.3.18. Hiệu lực thi hành
(Điều 18 Thông tư số 01/2013/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/02/2013)
Điều 30.2.TT.3.19.
(Điều 2 Thông tư số 08/2015/TT-BTP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2013/TT-BTP ngày 03/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự ngày 26/06/2015 của Bộ Tư pháp, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2015)
Điều 30.2.TL.2.13. Hiệu lực thi hành
(Điều 13 Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BTP-BCA-BTC, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/04/2013)
Điều 30.2.TL.2.14. Trách nhiệm thi hành
(Điều 14 Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BTP-BCA-BTC, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/04/2013)
Điều 30.2.TL.3.15. Hiệu lực thi hành
(Điều 15 Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-BTP-BTC-BLĐTBXH-NHNNVN, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2014)
Điều 30.2.TL.4.11. Hiệu lực thi hành
(Điều 11 Thông tư liên tịch số 265/2013/TTLT-BQP-BCA, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/02/2014)
Điều 30.2.TL.4.12. Tổ chức thực hiện
(Điều 12 Thông tư liên tịch số 265/2013/TTLT-BQP-BCA, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/02/2014)
Điều 30.2.TT.4.12. Hiệu lực thi hành
(Điều 12 Thông tư số 09/2015/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/08/2015)
Điều 30.2.TL.5.12. Hiệu lực thi hành và điều khoản chuyển tiếp
(Điều 12 Thông tư liên tịch số 12/2015/TTLT-BTP-BTC-TANDTC-VKSNDTC, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2015)
Điều 30.2.TT.5.6. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
(Điều 6 Thông tư số 121/2015/TT-BQP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/12/2015)
Điều 30.2.TT.6.36. Ứng dụng công nghệ thông tin trong thi hành án dân sự
(Điều 36 Thông tư số 01/2016/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/03/2016)
Điều 30.2.TT.6.37. Hiệu lực thi hành
(Điều 37 Thông tư số 01/2016/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/03/2016)
Điều 30.2.TT.6.38. Trách nhiệm thi hành
(Điều 38 Thông tư số 01/2016/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/03/2016)
Điều 30.2.TT.7.30. Hiệu lực thi hành
(Điều 30 Thông tư số 02/2016/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/03/2016)
Điều 30.2.TT.7.31. Tổ chức thực hiện
(Điều 31 Thông tư số 02/2016/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/03/2016)
Điều 30.2.TL.6.14. Điều khoản thi hành
(Điều 14 Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT/BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/07/2016)
Điều 30.2.TL.7.10. Trách nhiệm thực hiện
(Điều 10 Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/08/2016)
Điều 30.2.TL.7.11. Hiệu lực thi hành
(Điều 11 Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/08/2016)
Điều 30.2.TL.8.15. Hiệu lực thi hành
(Điều 15 Thông tư liên tịch số 07/2016/TTLT-BTP-BTC, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/07/2016)
Điều 30.2.TT.8.14. Hiệu lực thi hành
(Điều 14 Thông tư số 96/2016/TT-BQP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/06/2016)
Điều 30.2.TT.8.15. Trách nhiệm thi hành
(Điều 15 Thông tư số 96/2016/TT-BQP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/06/2016)
Điều 30.2.TL.9.15. Hiệu lực thi hành
(Điều 15 Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDT, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/09/2016)
Điều 30.2.TL.9.16. Tổ chức thực hiện và điều khoản chuyển tiếp
(Điều 16 Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDT, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/09/2016)
Điều 30.2.TT.9.15. Điều khoản thi hành
(Điều 15 Thông tư số 200/2016/TT-BTC, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017)
Điều 30.2.TT.10.15. Trách nhiệm thi hành
(Điều 15 Thông tư số 01/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/03/2017)
Điều 30.2.TT.10.16. Hiệu lực thi hành
(Điều 16 Thông tư số 01/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/03/2017)
Điều 30.2.TT.11.6. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
(Điều 6 Thông tư số 50/2017/TT-BQP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/04/2017)
Điều 30.2.TT.12.83. Điều khoản chuyển tiếp
(Điều 83 Thông tư số 02/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/05/2017)
Điều 30.2.TT.12.86. Hiệu lực thi hành
(Điều 86 Thông tư số 02/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/05/2017)
Điều 30.2.TT.13.13. Tổ chức thực hiện
(Điều 13 Thông tư số 03/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/05/2017)
Điều 30.2.TT.13.14. Quy định chuyển tiếp, điều khoản thi hành
(Điều 14 Thông tư số 03/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/05/2017)
Điều 30.2.TT.13.15. Hiệu lực thi hành
(Điều 15 Thông tư số 03/2017/TT-BTP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/05/2017)
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